
BIỂU MẪU SỐ 18 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

  Báo chí         

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 1 Thi lý thuyết 

3 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 1 Thi lý thuyết 

4 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Giáo dục thể chất   5 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Lôgic hình thức   3 1 Thi lý thuyết 

7 Lý luận về nhà nước và pháp luật   4 1 Thi lý thuyết 

8 Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn   3 1 Thi lý thuyết 

9 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

16 Xã hội học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

20 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Cơ sở lý luận báo chí - truyền thông   4 4 Thi lý thuyết 

24 Kĩ thuật nhiếp ảnh và ảnh báo chí   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Lịch sử báo chí - truyền thông   3 4 Thi lý thuyết 

26 Luật báo chí, xuất bản và truyền thông   4 4 Thi lý thuyết 

27 Ngôn ngữ báo chí - truyền thông   4 5 Thi lý thuyết 

28 PR, Marketing đại cương   5 5 Thi lý thuyết 

29 Quảng cáo, phát hành và kinh doanh báo chí   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Tác phẩm và thể loại báo chí   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Tổ chức, hoạt động của cơ quan báo chí   3 5 Thi lý thuyết 

32 Bình luận và kí báo chí   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Phỏng vấn và phóng sự   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Thiết kế và trình bày báo in   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Thông tin đối ngoại và thông tin quốc tế   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Tin và tường thuật   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Kĩ thuật viết cho báo in   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Sản xuất chương trình phát thanh   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Sản xuất chương trình truyền hình   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Tác phẩm báo chí đa phương tiện   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

41 Thực tập cuối khóa   5 8 Thực hành, báo cáo 

42 Kỹ năng mềm   0   Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng làm việc nhóm   2 4 Thi lý thuyết 

2 Nghệ thuật học đại cương   2 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình   3 7 Thi lý thuyết 

2 Marketing ứng dụng   3 7 Thi lý thuyết 

3 PR ứng dụng   3 7 Thi lý thuyết 

  Chăn nuôi         

1 Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi   3 7 Thi lý thuyết 

2 Khuyến nông và phát triển nông thôn   3 7 Thi lý thuyết 

3 Kinh tế nông nghiệp   3 7 Thi lý thuyết 

4 Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi   3 7 Thi lý thuyết 

5 Quản lý chất thải chăn nuôi   3 7 Thi lý thuyết 

6 Trồng trọt cơ bản   3 7 Thi lý thuyết 

1 Bệnh dinh dưỡng   3 7 Thi lý thuyết 

2 Bệnh ngoại khoa   3 7 Thi lý thuyết 

3 Bệnh nội khoa   3 7 Thi lý thuyết 

4 Dịch tễ học thú y   3 7 Thi lý thuyết 

5 Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y   3 7 Thi lý thuyết 

6 Thuốc và vắc xin dùng trong thú y   3 7 Thi lý thuyết 

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán học   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Biến đổi khí hậu   2 2 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Hoá học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Sinh học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường   3 3 Thi lý thuyết 

17 Khoa học đất   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 

Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi 

trường   2 3 Thi lý thuyết 

20 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội   2 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Dinh dưỡng vật nuôi   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

24 Giải phẫu vật nuôi   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong chăn nuôi   3 4 Thi lý thuyết 

26 Sinh lí động vật   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

27 Vi sinh vật chăn nuôi   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Bệnh truyền nhiễm thú y   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

29 Chọn và nhân giống vật nuôi   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Di truyền động vật   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Thú y cơ bản   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Thức ăn chăn nuôi   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Chăn nuôi gia cầm   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

34 Chăn nuôi lợn   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Chăn nuôi trâu bò   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Công nghệ sinh sản vật nuôi   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Thực tế nghề chăn nuôi   2 6 Thực hành, báo cáo 

38 Vệ sinh chăn nuôi   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 An toàn thực phẩm   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Thực tập rèn nghề chăn nuôi   8 7 Thực hành, báo cáo 

41 Đồ án tốt nghiệp   10 8 Thực hành, báo cáo 

  Chính trị học         

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 1 Thi lý thuyết 

3 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 1 Thi lý thuyết 

4 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Giáo dục thể chất   5 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Lôgic hình thức   3 1 Thi lý thuyết 

7 Lý luận về nhà nước và pháp luật   4 1 Thi lý thuyết 

8 Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn   3 1 Thi lý thuyết 

9 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

16 Xã hội học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

20 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 

Các tác phẩm Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng về 

Chính trị   4 4 Thi lý thuyết 

24 Chính trị học đại cương   4 4 Thi lý thuyết 

25 Tác phẩm Mác - Lênin về chính trị   5 4 Thi lý thuyết 

26 Thể chế chính trị đương đại   4 4 Thi lý thuyết 

27 Chính trị học so sánh   4 5 Thi lý thuyết 

28 Lịch sử tư tưởng Chính trị   4 5 Thi lý thuyết 

29 Phương pháp NCKH ngành Chính trị học   3 5 Thi lý thuyết 

30 Quan hệ chính trị quốc tế   4 5 Thi lý thuyết 

31 Triết học   4 5 Thi lý thuyết 

32 Chính trị học Việt Nam   4 6 Thi lý thuyết 

33 Chính trị với quản lí xã hội   4 6 Thi lý thuyết 

34 Hành chính học   4 6 Thi lý thuyết 

35 Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống Chính trị   4 6 Thi lý thuyết 

36 Chính sách công   3 7 Thi lý thuyết 

37 Khoa học quản lí   3 7 Thi lý thuyết 

38 Quyền lực Chính trị và cầm quyền   4 7 Thi lý thuyết 

39 Văn hóa Chính trị   3 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

40 Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam   3 7 Thi lý thuyết 

41 Thực tập cuối khóa   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng làm việc nhóm   2 4 Thi lý thuyết 

2 Kĩ năng tổ chức sự kiện chính trị xã hội   2 4 Thi lý thuyết 

1 Công tác Đảng và công tác đoàn thể   2 6 Thi lý thuyết 

2 Đảng Chính trị và phương thức cầm quyền   2 6 Thi lý thuyết 

3 Xây dựng Đảng   2 6 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử         

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Hoá học đại cương   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Kỹ thuật lập trình   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Thực hành cơ sở điện, điện tử   4 4 Thực hành, báo cáo 

22 Toán kỹ thuật   2 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Điện tử số và vi xử lý   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Lý thuyết điều khiển tự động   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Lý thuyết mạch điện   3 5 Thi lý thuyết 

27 Trường điện từ   2 5 Thi lý thuyết 

28 Điện tử công suất   4 6 Thi lý thuyết 

29 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 6 Thi lý thuyết 

30 Máy điện và khí cụ điện   4 6 Thi lý thuyết 

31 Thực hành máy điện, điện tử công suất   3 6 Thực hành, báo cáo 

32 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 6 Thi lý thuyết 

33 Điều khiển logic và PLC   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Đồ án 1   2 7 Thực hành, báo cáo 

35 Hệ thống cung cấp điện   4 7 Thi lý thuyết 

36 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 7 Thi lý thuyết 

37 Truyền động điện   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Bảo vệ và tự động hóa công nghiệp   3 8 Thi lý thuyết 

39 Đồ án 2   2 8 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

40 Giải tích và mô phỏng hệ thống điện   5 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

41 Hệ thống điện   5 8 Thi lý thuyết 

42 Đồ án 3   2 9 Thực hành, báo cáo 

43 Thực hành chuyên ngành   4 9 Thực hành, báo cáo 

44 Đồ án tốt nghiệp   8 10 Thực hành, báo cáo 

45 Thực tập tốt nghiệp   2 10 Thực hành, báo cáo 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 5 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

1 Chất lượng điện năng   3 9 Thi lý thuyết 

2 Hệ thống BMS   3 9 Thi lý thuyết 

3 Kiểm toán và tiết kiệm điện năng   3 9 Thi lý thuyết 

4 Năng lượng tái tạo   3 9 Thi lý thuyết 

5 Nguồn dự phòng và hệ thống ATS   3 9 Thi lý thuyết 

6 Quản lí dự án   3 9 Thi lý thuyết 

1 Hệ thống SCADA   3 9 Thi lý thuyết 

2 Mạng lưới điện thông minh   3 9 Thi lý thuyết 

3 Máy điện đặc biệt   3 9 Thi lý thuyết 

4 Nhà máy điện và trạm biến áp   3 9 Thi lý thuyết 

5 Thiết bị trao đổi nhiệt   3 9 Thi lý thuyết 

6 Tính toán sửa chữa máy điện   3 9 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Công nghệ kỹ thuật hóa học         

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

2 Nhập môn công nghệ hóa sinh   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán cao cấp   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Hoá học đại cương   4 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Sinh học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 4 Thi lý thuyết 

21 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 4 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Hóa hữu cơ   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Hóa lý và hóa keo   3 5 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

26 Hóa phân tích   3 5 Thi lý thuyết 

27 Hóa vô cơ   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Quá trình và thiết bị cơ học   3 5 Thi lý thuyết 

29 Các phương pháp vật lí ứng dụng trong hóa học   2 6 Thi lý thuyết 

30 Công nghệ xử lý môi trường   2 6 Thi lý thuyết 

31 Hóa sinh công nghiệp   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Quá trình và thiết bị nhiệt và chuyển khối   4 6 Thi lý thuyết 

33 Tổng hợp hữu cơ   3 6 Thi lý thuyết 

34 Dược lý học   3 7 Thi lý thuyết 

35 Độc học   3 7 Thi lý thuyết 

36 Thực tập kỹ thuật   2 7 Thực hành, báo cáo 

37 Tiếng Anh chuyên ngành   2 7 Thi lý thuyết 

38 Tin học ứng dụng trong công nghệ hóa học - thực phẩm   2 7 Thực hành, báo cáo 

39 Vi sinh đại cương và vi sinh công nghiệp   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Công nghệ bào chế và sản xuất dược phẩm   4 8 Thi lý thuyết 

41 Cơ sở thiết kế nhà máy sản xuất dược phẩm - thực phẩm   2 8 Thi lý thuyết 

42 Đồ án môn học   2 8 Thực hành, báo cáo 

43 Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp   4 8 Thi lý thuyết 

44 Thí nghiệm hóa dược và mỹ phẩm   3 8 Thực hành, báo cáo 

45 Hóa học cây thuốc và dược liệu học dân tộc   3 9 Thi lý thuyết 

46 Hóa học và công nghệ sản xuất mỹ phẩm, hương liệu   3 9 Thi lý thuyết 

47 

Quản lí chất lượng và phân tích kiểm nghiệm dược phẩm, 

mỹ phẩm   3 9 Thi lý thuyết 

48 Thực hành phân tích kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm   3 9 Thực hành, báo cáo 

49 Đồ án tốt nghiệp   10 10 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

50 Thực tập tốt nghiệp   3 10 Thực hành, báo cáo 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 4 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 4 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 4 Thi lý thuyết 

1 Công nghệ sinh học trong hóa dược   2 9 Thi lý thuyết 

2 Hóa sinh phân tử   2 9 Thi lý thuyết 

3 Hợp chất thiên nhiên   2 9 Thi lý thuyết 

4 Nghiên cứu phát triển sản phẩm   2 9 Thi lý thuyết 

1 Công nghệ sản xuất văcxin và các chế phẩm y học   2 9 Thi lý thuyết 

2 Hóa học các hợp chất dị vòng   2 9 Thi lý thuyết 

3 

Tổng hợp một số hợp chất hữu cơ chứa nitơ có hoạt tính 

sinh học   2 9 Thi lý thuyết 

4 Tương quan cấu trúc và hoạt tính sinh học   2 9 Thi lý thuyết 

  Công nghệ kỹ thuật nhiệt         

1 Hệ thống BMS   3 9 Thi lý thuyết 

2 Hệ thống SCADA   3 9 Thi lý thuyết 

3 Năng lượng tái tạo   3 9 Thi lý thuyết 

4 Năng lượng và môi trường   3 9 Thi lý thuyết 

5 Quản lí dự án   3 9 Thi lý thuyết 

6 Xử lý nước cho các thiết bị nhiệt   3 9 Thi lý thuyết 

1 Hệ thống điện lạnh trong ô tô   3 9 Thi lý thuyết 

2 Lò công nghiệp   3 9 Thi lý thuyết 

3 Mạng nhiệt   3 9 Thi lý thuyết 

4 SCADA trong hệ thống nhiệt   3 9 Thi lý thuyết 

5 Tính toán sữa chữa hệ thống nhiệt   3 9 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

6 Tự động hóa điều khiển quá trình nhiệt   3 9 Thi lý thuyết 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 6 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Hoá học đại cương   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Sức bền vật liệu   2 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

21 Thực hành cơ sở điện, điện tử   4 4 Thực hành, báo cáo 

22 Toán kỹ thuật   2 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Bơm, Quạt và Khí cụ điện   4 5 Thi lý thuyết 

25 Nhiệt động lực học kỹ thuật   3 5 Thi lý thuyết 

26 Thực tập điện lạnh 1   3 5 Thực hành, báo cáo 

27 Truyền nhiệt   3 5 Thi lý thuyết 

28 Kỹ thuật cháy   3 6 Thi lý thuyết 

29 Kỹ thuật lạnh   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 6 Thi lý thuyết 

31 Thực tập điện lạnh 2   3 6 Thực hành, báo cáo 

32 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 6 Thi lý thuyết 

33 Vật liệu và thiết bị trao đổi nhiệt   4 6 Thi lý thuyết 

34 Đồ án 1 (Máy nhiệt)   2 7 Thực hành, báo cáo 

35 Máy nén và thiết bị lạnh   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 7 Thi lý thuyết 

37 Thông gió và điều hòa   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 

Điều khiển logic và PLC (Tự động điều khiển quá trình 

nhiệt)   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Đồ án 2 (Đồ án thông gió và điều hòa)   2 8 Thực hành, báo cáo 

40 Nhà máy nhiệt điện   3 8 Thi lý thuyết 

41 Thực tập điện lạnh 3   3 8 Thực hành, báo cáo 

42 Tuốc bin và lò hơi   4 8 Thi lý thuyết 

43 Đồ án 3 (Nhà máy nhiệt điện)   2 9 Thực hành, báo cáo 

44 Kỹ thuật Sấy và Chưng cất   5 9 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

45 Thực tập điện lạnh 4   3 9 Thực hành, báo cáo 

46 Đồ án tốt nghiệp   8 10 Thực hành, báo cáo 

47 Thực tập tốt nghiệp   2 10 Thực hành, báo cáo 

  Công nghệ kỹ thuật ô tô         

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật lái xe ô tô   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Dung sai kỹ thuật đo   2 3 Thi lý thuyết 

16 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Nguyên lý động cơ đốt trong   5 3 Thi lý thuyết 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Xác suất và thống kê   3 3 Thi lý thuyết 

20 Cơ kỹ thuật và sức bền vật liệu   5 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

21 Kỹ thuật điện, điện tử   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

22 Lý thuyết ô tô   4 4 Thi lý thuyết 

23 Nguyên lý - Chi tiết máy   4 4 Thi lý thuyết 

24 Thực hành nguội   2 4 Thực hành, báo cáo 

25 Hệ thống điện thân xe   3 5 Thi lý thuyết 

26 Hệ thống điện và điều khiển động cơ   5 5 Thi lý thuyết 

27 Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong   3 5 Thi lý thuyết 

28 Kết cấu và tính toán ô tô   3 5 Thi lý thuyết 

29 Kỹ thuật thủy khí   3 5 Thi lý thuyết 

30 Thực hành Ô tô   3 5 Thực hành, báo cáo 

31 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 6 Thi lý thuyết 

32 Đồ án động cơ   2 6 Thực hành, báo cáo 

33 Động cơ ô tô điện   3 6 Thi lý thuyết 

34 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Thực hành Động cơ đốt trong   3 6 Thực hành, báo cáo 

36 Thực hành Hệ thống điều hòa ô tô   2 6 Thực hành, báo cáo 

37 Thực hành hệ thống điều khiển ô tô   2 6 Thực hành, báo cáo 

38 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô   3 7 Thi lý thuyết 

39 Đồ án ô tô   2 7 Thực hành, báo cáo 

40 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 7 Thi lý thuyết 

41 Thực hành Chẩn đoán ô tô   3 7 Thực hành, báo cáo 

42 Thực hành Điện động cơ và điện thân xe   5 7 Thực hành, báo cáo 

43 Công nghệ lắp ráp ô tô   3 8 Thi lý thuyết 

44 Đồ án điện - điện tử ô tô   2 8 Thực hành, báo cáo 

45 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 8 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

46 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 8 Thi lý thuyết 

47 Đồ án tốt nghiệp   8 9 Thực hành, báo cáo 

48 Thực tập tốt nghiệp   2 9 Thực hành, báo cáo 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 6 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

1 CAD/CAM/CNC   3 8 Thực hành, báo cáo 

2 Công nghệ chế tạo máy   3 8 Thi lý thuyết 

3 Công nghệ kim loại   3 8 Thi lý thuyết 

4 Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô   3 8 Thi lý thuyết 

5 Sửa chữa thân vỏ ô tô   3 8 Thực hành, báo cáo 

1 Các hệ thống điều khiển điện - điện tử trên ô tô   3 8 Thi lý thuyết 

2 Chẩn đoán và sửa chữa các lỗi điện - điện tử động cơ   3 8 Thực hành, báo cáo 

3 Chẩn đoán và sửa chữa các lỗi điện - điện tử thân gầm   3 8 Thực hành, báo cáo 

4 Công nghiệp 4.0 trong ngành ô tô   3 8 Thi lý thuyết 

5 Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô   3 8 Thi lý thuyết 

1 Các thiết bị đo lường và chẩn đoán   3 8 Thi lý thuyết 

2 Công nghệ chẩn đoán và Sửa chữa ô tô   3 8 Thi lý thuyết 

3 Kiểm định ô tô   3 8 Thực hành, báo cáo 

4 Quản lý dịch vụ ô tô   3 8 Thi lý thuyết 

5 Thiết kế nâng cấp nội thất và ngoại thất ô tô   3 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Định vị và dẫn đường ô tô   3 8 Thi lý thuyết 

2 Lập trình và điều khiển ô tô   3 8 Thi lý thuyết 

3 Ô tô điện và Hybrid   3 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Xe chuyên dùng   3 8 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

5 Xe tự lái   3 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Công nghệ sinh học         

1 Nông nghiệp công nghệ cao   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Quá trình thiết bị Công nghệ sinh học   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Sản xuất sinh khối vi sinh vật   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Công nghệ sinh học dược   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Kỹ thuật phân tích phân tử chẩn đoán bệnh   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Kỹ thuật thu nhận hợp chất có hoạt tính sinh học   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Kỹ thuật màng sinh học trong xử lí nước thải   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Kỹ thuật sản xuất phân bón vi sinh   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh học   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn công nghệ hóa sinh   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán cao cấp   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Hoá học đại cương   4 2 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

18 Sinh học   2 3 Thi lý thuyết 

19 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

21 Đồ án cơ sở ngành 1   3 4 Thực hành, báo cáo 

22 Động vật học   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

23 Sinh lí người và động vật   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

24 Thực vật học   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Vi sinh học   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Công nghệ sinh học đại cương   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

27 Di truyền học   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Đồ án cơ sở ngành 2   3 5 Thực hành, báo cáo 

29 Hóa sinh - sinh học phân tử   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Miễn dịch học   2 5 Thi lý thuyết 

31 Sinh lý thực vật   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Công nghệ lên men   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiêp   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Ứng dụng công nghệ sinh học trong y dược   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Nuôi cấy mô tế bào thực vật   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

37 Đồ án chuyên ngành   3 7 Thực hành, báo cáo 

38 Đồ án tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

39 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

  Công nghệ thông tin         

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Hoá học đại cương   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Kiến trúc máy tính   3 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

21 Ngôn ngữ lập trình C   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

22 Tiếng Anh chuyên ngành   3 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Cơ sở dữ liệu   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 5 Thi lý thuyết 

27 Toán rời rạc   3 5 Thi lý thuyết 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 5 Thi lý thuyết 

29 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Lập trình hướng đối tượng   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Mạng máy tính   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin   3 6 Thi lý thuyết 

33 Hệ điều hành   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Lập trình Java   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Lập trình Web   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 7 Thi lý thuyết 

37 Thực tập cơ sở   3 7 Thực hành, báo cáo 

38 An toàn thông tin   3 8 Thi lý thuyết 

39 Công nghệ phần mềm   3 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Trí tuệ nhân tạo   3 8 Thi lý thuyết 

41 Tương tác người-máy   3 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

42 Xử lý ảnh   3 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

43 Thực tập chuyên ngành   3 9 Thực hành, báo cáo 

44 Đồ án tốt nghiệp   6 10 Thực hành, báo cáo 

45 Thực tập tốt nghiệp   3 10 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 5 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

1 Cơ sở truyền tin   3 6 Thi lý thuyết 

2 Kỹ thuật vi xử lý   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Ngôn ngữ hình thức và Automata   3 6 Thi lý thuyết 

1 Đồ họa máy tính   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Phát triển ứng dụng Web với PHP & MySQL   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Xử lý tín hiệu số   3 7 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

1 Các giải thuật lập trình nâng cao   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Chương trình dịch   3 9 Thi lý thuyết 

3 Đánh giá độ phức tạp thuật toán   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Lý thuyết tối ưu   3 9 Thi lý thuyết 

5 Thương mại điện tử   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Cơ sở dữ liệu nâng cao   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Hệ thống thông tin quản lí   3 9 Thi lý thuyết 

3 Khai phá dữ liệu   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Kiến trúc phần mềm   3 9 Thi lý thuyết 

5 Máy tìm kiếm   3 9 Thi lý thuyết 

6 Phát triển ứng dụng dựa trên mã nguồn mở   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Học máy   3 9 Thi lý thuyết 

2 Lập trình cho Robot   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

3 Lập trình cho thiết bị di động   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Lập trình .NET   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Mạng neural   3 9 Thi lý thuyết 

6 Xử lý tiếng nói   3 9 Thi lý thuyết 

1 An ninh mạng   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Hệ điều hành mạng   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Lập trình Java nâng cao   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Lập trình mạng   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Phân tích, thiết kế mạng   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Quản trị mạng   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

  Công nghệ thông tin_CLC         

1 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 0 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 0 Thi lý thuyết 

3 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 0 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Giáo dục thể chất   5 0 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

6 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

7 Nhập môn ngành Công nghệ thông tin   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

8 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

9 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

10 Vật lí đại cương   5 1 Thi lý thuyết 

11 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

12 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

14 Ngôn ngữ lập trình C   4 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

16 Xác suất và thống kê   3 2 Thi lý thuyết 

17 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Kiến trúc máy tính   3 3 Thi lý thuyết 

20 Lập trình hướng đối tượng   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin   3 3 Thi lý thuyết 

22 Cơ sở dữ liệu   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

23 Đồ án cơ sở ngành   4 4 Thực hành, báo cáo 

24 Hệ điều hành   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 4 Thi lý thuyết 

26 Toán rời rạc   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

27 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 4 Thi lý thuyết 

28 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

29 Lập trình Java   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng   4 5 Thi lý thuyết 

31 Sáng tạo và khởi nghiệp   3 5 Thi lý thuyết 

32 Công nghệ .NET   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Đồ án chuyên ngành   4 6 Thực hành, báo cáo 

34 Lập trình Web   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Mạng và quản trị mạng   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Công nghệ phần mềm   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Phát triển ứng dụng với mã nguồn mở   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Trí tuệ nhân tạo   4 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

39 An toàn thông tin   3 8 Thi lý thuyết 

40 Thị giác máy tính   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

41 Đồ án tốt nghiệp   10 9 Thực hành, báo cáo 

42 Thực tập tốt nghiệp   5 9 Thực hành, báo cáo 

1 Phân tích và thiết kế thuật toán   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Internet vạn vật (IOT)   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Khai phá dữ liệu   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Nhận dạng mẫu   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Kiến trúc và thiết kế phần mềm   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Phát triển ứng dụng di động   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Các hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Quản lý dự án phần mềm   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

  Công nghệ thực phẩm         

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn công nghệ hóa sinh   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán cao cấp   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Hoá học đại cương   4 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Sinh học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 4 Thi lý thuyết 

21 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 4 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Hóa hữu cơ   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Hóa lý và hóa keo   3 5 Thi lý thuyết 

26 Hóa phân tích   3 5 Thi lý thuyết 

27 Hóa vô cơ   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Quá trình và thiết bị cơ học   3 5 Thi lý thuyết 

29 Các phương pháp vật lí ứng dụng trong hóa học   2 6 Thi lý thuyết 

30 Công nghệ xử lý môi trường   2 6 Thi lý thuyết 

31 Hóa sinh công nghiệp   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Nguyên liệu và phụ gia thực phẩm   3 6 Thi lý thuyết 

33 Quá trình thiết bị nhiệt và chuyển khối   4 6 Thi lý thuyết 

34 Công nghệ lạnh thực phẩm   4 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

35 Phát triển sản phẩm và bao bì thực phẩm   2 7 Thi lý thuyết 

36 Thực tập kỹ thuật   2 7 Thực hành, báo cáo 

37 Tiếng Anh chuyên ngành   2 7 Thi lý thuyết 

38 Tin học ứng dụng trong công nghệ hóa học - thực phẩm   2 7 Thực hành, báo cáo 

39 Vi sinh đại cương và vi sinh công nghiệp   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Cơ sở thiết kế nhà máy sản xuất dược phẩm - thực phẩm   2 8 Thi lý thuyết 

41 Dinh dưỡng, độc học và an toàn thực phẩm   3 8 Thi lý thuyết 

42 Enzym trong công nghệ thực phẩm   3 8 Thi lý thuyết 

43 Phân tích chất lượng thực phẩm   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

44 Quản lí chất lượng thực phẩm   3 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

45 Đồ án thiết kế kỹ thuật-công nghệ   2 9 Thực hành, báo cáo 

46 Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm   2 9 Thực hành, báo cáo 

47 Đồ án tốt nghiệp   10 10 Thực hành, báo cáo 

48 Thực tập tốt nghiệp   3 10 Thực hành, báo cáo 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 4 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 4 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 4 Thi lý thuyết 

1 Công nghệ các sản phẩm lên men   3 9 Thi lý thuyết 

2 Công nghệ chế biến nông sản   3 9 Thi lý thuyết 

3 Công nghệ chế biến sữa, chè, cà phê, đường, bánh, kẹo   3 9 Thi lý thuyết 

4 Thí nghiệm công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm   3 9 Thực hành, báo cáo 

1 Phân tích độc tố, phụ gia và chất ô nhiễm trong thực phẩm   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Phân tích vi sinh   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Thực phẩm chức năng và thực phẩm biến đổi gen   3 9 Thi lý thuyết 

4 Truy xuất nguồn gốc và sản xuất sạch hơn trong công nghệ   3 9 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

thực phẩm 

  Công tác xã hội         

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 1 Thi lý thuyết 

3 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 1 Thi lý thuyết 

4 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Giáo dục thể chất   5 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Lôgic hình thức   3 1 Thi lý thuyết 

7 Lý luận về nhà nước và pháp luật   4 1 Thi lý thuyết 

8 Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn   3 1 Thi lý thuyết 

9 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

16 Xã hội học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

20 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

23 An sinh xã hội   3 4 Thi lý thuyết 

24 Chính sách xã hội   3 4 Thi lý thuyết 

25 Hành vi con người và môi trường xã hội   3 4 Thi lý thuyết 

26 Lý thuyết công tác xã hội   4 4 Thi lý thuyết 

27 Phương pháp nghiên cứu Công tác xã hội   4 4 Thi lý thuyết 

28 Công tác xã hội với cá nhân   4 5 Thi lý thuyết 

29 Công tác xã hội với nhóm   4 5 Thi lý thuyết 

30 Tham vấn trong Công tác xã hội   4 5 Thi lý thuyết 

31 Thực hành nghiên cứu trong Công tác xã hội   3 5 Thực hành, báo cáo 

32 Thực tế chuyên môn Công tác xã hội   3 5 Thực hành, báo cáo 

33 Công tác xã hội trong trường học   4 6 Thi lý thuyết 

34 Công tác xã hội với người khuyết tật   4 6 Thi lý thuyết 

35 Phát triển cộng đồng   4 6 Thi lý thuyết 

36 Quản trị ngành Công tác xã hội   3 6 Thi lý thuyết 

37 Thực hành Công tác xã hội cá nhân và nhóm   5 6 Thực hành, báo cáo 

38 Thực hành phát triển cộng đồng   3 7 Thực hành, báo cáo 

39 Thực tập cuối khóa   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng giao tiếp   2 4 Thi lý thuyết 

2 Kĩ năng thuyết trình   2 4 Thi lý thuyết 

1 Bảo hiểm xã hội   4 7 Thi lý thuyết 

2 Công tác xã hội với người nghèo   4 7 Thi lý thuyết 

3 Công tác xã hội với nhóm dân tộc thiểu số   4 7 Thi lý thuyết 

4 Quản lí ca trong Công tác xã hội   4 7 Thi lý thuyết 

5 Ưu đãi và trợ giúp xã hội   4 7 Thi lý thuyết 

6 Xây dựng và quản lí dự án Công tác xã hội   4 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế   4 7 Thi lý thuyết 

2 Công tác xã hội với gia đình   4 7 Thi lý thuyết 

3 Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn   4 7 Thi lý thuyết 

4 Công tác xã hội với người cao tuổi   4 7 Thi lý thuyết 

5 Công tác xã hội với nhóm ma túy, mại dâm   4 7 Thi lý thuyết 

6 Công tác xã hội với trẻ em   4 7 Thi lý thuyết 

  Điều dưỡng         

1 Giáo dục sức khỏe   3 1 Thi lý thuyết 

2 Sức khỏe môi trường   3 1 Thi lý thuyết 

1 Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Nghiên cứu khoa học điều dưỡng   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản lý điều dưỡng   3 7 Thi lý thuyết 

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn ngành điều dưỡng   2 1 Thi lý thuyết 

3 Sinh học   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải phẫu sinh lí người   4 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

12 Hóa sinh   4 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tâm lí đạo đức y học   3 2 Thi lý thuyết 

15 Vi sinh học   4 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Điều dưỡng cơ sở I   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Lí sinh học   3 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Sinh lí bệnh - miễn dịch   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

22 Di truyền y học   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

23 Dinh dưỡng học   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

24 Dược lí   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Điều dưỡng cơ sở II   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Y học cổ truyền   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

27 Dịch tễ học   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Điều dưỡng bệnh ngoại khoa   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

29 Điều dưỡng bệnh nội khoa   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Ký sinh trùng   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Chăm sóc sức khỏe gia đình   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Điều dưỡng cấp cứu và điều trị tích cực   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Điều dưỡng nhi   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Điều dưỡng phụ sản   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

37 Chăm sóc sức khỏe tâm thần   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Điều dưỡng truyền nhiễm   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Vật lí trị liệu và phục hồi chức năng   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Giáo dục Chính trị         

1 Địa lí học đại cương   4 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

4 Tâm lý học   4 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục học   4 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 

15 Văn học Việt Nam đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

16 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

17 Lịch sử triết học   3 3 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

18 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

19 Ứng dụng ICT trong giáo dục   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

22 Đánh giá trong giáo dục   2 4 Thi lý thuyết 

23 Giao tiếp sư phạm   3 4 Thi lý thuyết 

24 Phát triển chương trình giáo dục phổ thông   3 4 Thi lý thuyết 

25 Phương pháp dạy học hiện đại   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Đạo đức học   3 5 Thi lý thuyết 

27 Giới thiệu tác phẩm Mác - Lênin   5 5 Thi lý thuyết 

28 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

29 Lịch sử tư tưởng kinh tế   3 5 Thi lý thuyết 

30 Lôgic hình thức   3 5 Thi lý thuyết 

31 Pháp luật Việt Nam   5 5 Thi lý thuyết 

32 Chuyên đề kinh tế chính trị   5 6 Thi lý thuyết 

33 Chuyên đề triết học   5 6 Thi lý thuyết 

34 Chương trình và lý luận dạy học bộ môn giáo dục công dân   5 6 Thi lý thuyết 

35 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa   3 6 Thi lý thuyết 

36 Mỹ học   2 6 Thi lý thuyết 

37 Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học   5 7 Thi lý thuyết 

38 Chuyên đề lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   3 7 Thi lý thuyết 

39 Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh   3 7 Thi lý thuyết 

40 Phương pháp dạy học bộ môn giáo dục công dân   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

41 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Bản đồ giáo khoa   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo   3 4 Thi lý thuyết 

3 Kĩ năng soạn thảo, xử lý văn bản   3 4 Thi lý thuyết 

4 Kĩ năng thuyết trình   3 4 Thi lý thuyết 

1 Công tác Đảng và công tác đoàn thể   3 7 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục gia đình   3 7 Thi lý thuyết 

3 Phương pháp NCKH ngành Giáo dục Chính trị   3 7 Thi lý thuyết 

4 Rèn luyện nghiệp vụ môn Giáo dục công dân   3 7 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Giáo dục Mầm non         

1 Cơ sở tự nhiên xã hội   4 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

4 Tâm lý học   4 1 Thi lý thuyết 

5 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

6 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục học   4 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

10 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

11 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

15 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

16 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 2 Thi lý thuyết 

18 Việt ngữ học cơ sở   3 2 Thi lý thuyết 

19 Âm nhạc   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Nghệ thuật tạo hình và thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tâm lý học giáo dục trẻ em   5 3 Thi lý thuyết 

22 Toán cơ sở   3 3 Thi lý thuyết 

23 Văn học thiếu nhi   3 3 Thi lý thuyết 

24 Dinh dưỡng học trẻ em   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Giáo dục học mầm non   4 4 Thi lý thuyết 

26 Múa   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

27 Phương pháp NCKH giáo dục   3 4 Thi lý thuyết 

28 Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

29 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 

Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung 

quanh   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1   2 6 Thực hành, báo cáo 

36 Bệnh học trẻ em   4 7 Thi lý thuyết 

37 Phát triển chương trình Giáo dục mầm non   3 7 Thi lý thuyết 

38 Quản lí trường mầm non   2 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

39 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2   2 7 Thực hành, báo cáo 

40 Thực tập sư phạm   4 8 Thực hành, báo cáo 

1 Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một   2 4 Thi lý thuyết 

2 Giải phẩu sinh lý trẻ   2 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Giao tiếp sư phạm ở trường mầm non   2 4 Thi lý thuyết 

4 Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục mầm non   2 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Lập kế hoạch trong Giáo dục mầm non   2 7 Thi lý thuyết 

2 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ   2 7 Thi lý thuyết 

3 Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ   2 7 Thi lý thuyết 

4 Xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ   2 7 Thi lý thuyết 

1 Đánh giá trong Giáo dục mầm non   2 7 Thi lý thuyết 

2 Kiểm định chất lượng Giáo dục mầm non   2 7 Thi lý thuyết 

3 

Phát triển năng lực thực hiện chương trình Giáo dục mầm 

non   2 7 Thi lý thuyết 

4 Tham vấn trong Giáo dục mầm non   2 7 Thi lý thuyết 

  Giáo dục Quốc phòng – An ninh         

1 Công sự, vật cản, vũ khí tự tạo   2 7 Thi lý thuyết 

2 Hiểu biết về quân đội nước ngoài   2 7 Thi lý thuyết 

3 Thể thao quốc phòng, trò chơi GDQP   2 7 Thi lý thuyết 

1 Địa lí học đại cương   4 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

4 Tâm lý học   4 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

7 Giáo dục học   4 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

10 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 2 Thi lý thuyết 

11 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 

12 Văn học Việt Nam đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

13 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

14 Lịch sử triết học   3 3 Thi lý thuyết 

15 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

16 Ứng dụng ICT trong giáo dục   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

18 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

19 Điều lệnh đội ngũ trong QĐNDVN   3 4 Thực hành, báo cáo 

20 Điều lệnh quản lý bộ đội   3 4 Thi lý thuyết 

21 Đường lối quân sự   4 4 Thi lý thuyết 

22 

Học thuyết Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính 

trị, quân đội và BVTQ   3 4 Thi lý thuyết 

23 

Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân 

Việt Nam   3 4 Thi lý thuyết 

24 Vũ khí bộ binh   4 4 Thi lý thuyết 

25 Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội   4 5 Thi lý thuyết 

26 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

27 Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam   4 5 Thi lý thuyết 

29 PPNCKH chuyên ngành GDQP, AN   2 5 Thi lý thuyết 

30 Vũ khí hủy diệt lớn, cách phòng chống và tác chiến điện tử   4 5 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

31 Chiến thuật cá nhân, tổ bộ binh   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND VN   3 6 Thi lý thuyết 

33 Công tác quốc phòng, quân sự địa phương   4 6 Thi lý thuyết 

34 Lịch sử chiến tranh và NTQS thế giới   3 6 Thi lý thuyết 

35 Lý luận dạy học GDQP, AN   2 6 Thi lý thuyết 

36 Phương pháp dạy học GDQP-AN1   3 6 Thi lý thuyết 

37 Tâm lý, giáo dục học quân sự   2 6 Thi lý thuyết 

38 Chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Công tác bảo đảm hậu cần, quân y   3 7 Thi lý thuyết 

40 Pháp luật về quốc phòng, an ninh   4 7 Thi lý thuyết 

41 Phương pháp dạy học GDQP-AN2   4 7 Thi lý thuyết 

42 XD và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia   4 7 Thi lý thuyết 

43 Thực tập sư phạm ngành GDQP-AN   5 8 Thực hành, báo cáo 

44 Thực tế, tham quan ở các đơn vị, nhà trường Quân đội   2 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Giáo dục Thể chất         

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tâm lý học   4 1 Thi lý thuyết 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Tin học   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục học   4 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

9 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

10 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

11 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Thể dục 1   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

14 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

15 Điền kinh 1   5 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Giải phẫu và sinh lý người   3 3 Thi lý thuyết 

17 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

18 Toán thống kê trong Thể dục thể thao   2 3 Thi lý thuyết 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

20 Bóng rổ - bóng ném   4 4 Thực hành, báo cáo 

21 Điền kinh 2   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

22 Sinh lý học thể dục thể thao   3 4 Thi lý thuyết 

23 Thể dục 2   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

24 Y học thể dục thể thao   2 4 Thi lý thuyết 

25 Bóng chuyền   4 5 Thực hành, báo cáo 

26 Cầu lông   4 5 Thực hành, báo cáo 

27 Đá cầu   4 5 Thực hành, báo cáo 

28 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

29 Lý luận và PPDH giáo dục thể chất   4 5 Thi lý thuyết 

30 Tâm lý học thể dục thể thao   2 5 Thi lý thuyết 

31 Bóng bàn   4 6 Thực hành, báo cáo 

32 Bóng đá   4 6 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

33 Bơi lặn   4 6 Thực hành, báo cáo 

34 Cờ vua   2 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Phương pháp NCKH thể dục thể thao   3 6 Thi lý thuyết 

36 Thể thao trường học   2 6 Thi lý thuyết 

37 Quần vợt   4 7 Thực hành, báo cáo 

38 Tập giảng   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Thể hình - khiêu vũ thể thao   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Võ thuật   4 7 Thực hành, báo cáo 

41 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Bóng chuyền nâng cao   4 7 Thực hành, báo cáo 

2 Bóng đá nâng cao   4 7 Thực hành, báo cáo 

3 Bóng rổ nâng cao   4 7 Thực hành, báo cáo 

4 Cầu lông nâng cao   4 7 Thực hành, báo cáo 

5 Điền kinh nâng cao   4 7 Thực hành, báo cáo 

6 Thể dục nâng cao   4 7 Thực hành, báo cáo 

  Giáo dục Tiểu học         

1 Cơ sở tự nhiên xã hội   4 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

4 Tâm lý học   4 1 Thi lý thuyết 

5 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

6 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục học   4 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

10 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

11 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

15 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

16 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 2 Thi lý thuyết 

18 Việt ngữ học cơ sở   3 2 Thi lý thuyết 

19 Tâm lý học giáo dục trẻ em   5 3 Thi lý thuyết 

20 Toán cơ sở   3 3 Thi lý thuyết 

21 Văn học thiếu nhi   3 3 Thi lý thuyết 

22 Việt ngữ học hiện đại   3 3 Thi lý thuyết 

23 Giáo dục học tiểu học   4 4 Thi lý thuyết 

24 Phương pháp NCKH giáo dục   3 4 Thi lý thuyết 

25 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1   2 4 Thực hành, báo cáo 

26 Toán chuyên ngành   4 4 Thi lý thuyết 

27 Văn học   3 4 Thi lý thuyết 

28 Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức   3 5 Thi lý thuyết 

29 Giáo dục sức khỏe   4 5 Thi lý thuyết 

30 Phương pháp dạy học Tiếng Việt   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Âm nhạc và phương pháp dạy học Âm nhạc   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Phương pháp dạy học Toán   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

34 Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2   2 6 Thực hành, báo cáo 

36 Kỹ thuật và phương pháp dạy học kỹ thuật   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Phát triển chương trình Giáo dục tiểu học   2 7 Thi lý thuyết 

39 Thực hành phương pháp dạy học bộ môn   3 7 Thực hành, báo cáo 

40 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Ngữ dụng học   2 3 Thi lý thuyết 

2 Ngữ nghĩa học   2 3 Thi lý thuyết 

3 Từ Hán Việt   2 3 Thi lý thuyết 

1 Cơ sở hình học và thống kê   2 5 Thi lý thuyết 

2 Đại số sơ cấp   2 5 Thi lý thuyết 

3 Hình học sơ cấp   2 5 Thi lý thuyết 

1 

Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học và tư duy toán học 

cho học sinh   4 7 Thi lý thuyết 

2 

Công tác chủ nhiệm lớp và sinh hoạt chuyên môn ở trường 

tiểu học   4 7 Thi lý thuyết 

3 

Đánh giá kết quả học tập các môn Toán, Tiếng Việt và Tự 

nhiên - Xã hội   4 7 Thi lý thuyết 

4 

Kỹ thuật dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học   4 7 Thi lý thuyết 

5 

Phương pháp dạy học thể dục và tổ chức trò chơi vận động 

cho học sinh   4 7 Thi lý thuyết 

6 Thực hành giải bài tập toán và tiếng Việt   4 7 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

  Kế toán         

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế   3 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn ngành kinh tế   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Tin học ứng dụng   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Toán cho các nhà kinh tế   4 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

8 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kinh tế vi mô   4 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

14 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

15 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế   4 2 Thi lý thuyết 

16 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

17 Kinh tế vĩ mô   4 3 Thi lý thuyết 

18 Marketing căn bản   4 3 Thi lý thuyết 

19 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

21 Luật kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

22 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 4 Thi lý thuyết 

23 Nguyên lý kế toán   4 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

24 Quản lí nhà nước về kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

25 Thống kê kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

26 Văn hóa kinh doanh   3 4 Thi lý thuyết 

27 Hệ thống thuế Việt Nam   3 5 Thi lý thuyết 

28 Kế toán tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

29 Kinh tế quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

30 Lập dự án đầu tư   4 5 Thi lý thuyết 

31 Quản trị học   3 5 Thi lý thuyết 

32 Quản trị tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

33 Hệ thống thông tin kế toán   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Kiểm toán căn bản   3 6 Thi lý thuyết 

35 Phân tích hoạt động kinh doanh   4 6 Thi lý thuyết 

36 Thị trường tài chính   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng   5 6 Thực hành, báo cáo 

38 Kế toán quản trị   4 7 Thi lý thuyết 

39 Kiểm toán tài chính   3 7 Thi lý thuyết 

40 Tổ chức công tác kế toán   4 7 Thi lý thuyết 

41 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kế toán công   3 7 Thi lý thuyết 

2 Kế toán doanh nghiệp thương mại và xây lắp   3 7 Thi lý thuyết 

3 Kế toán thuế   3 7 Thi lý thuyết 

1 Kế toán ngân sách và kho bạc Nhà nước   3 7 Thi lý thuyết 

2 Kế toán quốc tế   3 7 Thi lý thuyết 

3 Thực hành kế toán   3 7 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Khoa học môi trường         

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán học   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Biến đổi khí hậu   2 2 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Hoá học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Sinh học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường   3 3 Thi lý thuyết 

17 Khoa học đất   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 

Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi 

trường   2 3 Thi lý thuyết 

20 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội   2 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Hệ thống thông tin địa lí   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

24 Sinh hóa môi trường   3 4 Thi lý thuyết 

25 Tài nguyên động vật   4 4 Thi lý thuyết 

26 Tài nguyên thực vật   4 4 Thi lý thuyết 

27 Vi sinh môi trường   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Kinh tế môi trường và chất thải   5 5 Thi lý thuyết 

29 Ô nhiễm và độc học môi trường   4 5 Thi lý thuyết 

30 Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Quy hoạch bảo vệ môi trường   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Sinh thái môi trường   4 5 Thi lý thuyết 

33 Công nghệ môi trường   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Đánh giá tác động môi trường   3 6 Thi lý thuyết 

35 Luật và chính sách môi trường   3 6 Thi lý thuyết 

36 Mô hình hóa môi trường   3 6 Thi lý thuyết 

37 Thực tế môi trường   2 6 Thực hành, báo cáo 

38 Giáo dục và truyền thông môi trường   2 7 Thi lý thuyết 

39 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Các phương pháp phân tích độc tố trong môi trường   3 7 Thi lý thuyết 

2 Hệ thống quản lí môi trường và an toàn lao động   3 7 Thi lý thuyết 

3 Hóa chất bảo vệ thực vật và môi trường   3 7 Thi lý thuyết 

4 Hóa phân tích môi trường   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Kiểm soát môi trường   3 7 Thi lý thuyết 

6 Quan trắc môi trường   3 7 Thi lý thuyết 

1 Cấp thoát nước đô thị và khu công nghiệp   3 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

2 Công nghệ sinh học trong xử lí ô nhiễm môi trường   3 7 Thi lý thuyết 

3 Kỹ thuật xử lí chất thải rắn và chất thải nguy hại   3 7 Thi lý thuyết 

4 Kỹ thuật xử lí nước thải và khí thải   3 7 Thi lý thuyết 

5 Sản xuất sạch hơn   3 7 Thi lý thuyết 

6 Thiết kế hệ thống xử lí chất thải   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

  Khuyến nông         

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán học   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Biến đổi khí hậu   2 2 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Hoá học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Sinh học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường   3 3 Thi lý thuyết 

17 Khoa học đất   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

19 

Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi 

trường   2 3 Thi lý thuyết 

20 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội   2 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Chăn nuôi cơ bản   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

24 Lâm nghiệp cơ bản   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Nông học cơ bản   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Nuôi trồng thủy sản cơ bản   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

27 Xã hội học nông thôn   4 4 Thi lý thuyết 

28 Cây trồng nông nghiệp dài ngày   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

29 Cây trồng nông nghiệp ngắn ngày   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Giới và phát triển nông nghiệp nông thôn   3 5 Thi lý thuyết 

31 Kinh tế nông nghiệp   4 5 Thi lý thuyết 

32 Kỹ thuật nuôi gia súc và gia cầm   3 5 Thi lý thuyết 

33 Phương pháp NCKH trong nông nghiệp   3 5 Thi lý thuyết 

34 Khuyến nông và phát triển nông thôn   4 6 Thi lý thuyết 

35 Phương pháp truyền thông trong khuyến nông   3 6 Thi lý thuyết 

36 Quản lí hoạt động khuyến nông   3 6 Thi lý thuyết 

37 Thực tập nghề 1   5 6 Thực hành, báo cáo 

38 Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn   3 7 Thi lý thuyết 

39 Kĩ năng tập huấn khuyến nông   3 7 Thi lý thuyết 

40 Thực tập nghề 2   5 7 Thực hành, báo cáo 

41 Đồ án tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Marketing nông nghiệp   2 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

2 Phân tích hệ thống chuỗi giá trị nông nghiệp   2 7 Thi lý thuyết 

3 Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp   2 7 Thi lý thuyết 

4 Quy hoạch phát triển nông thôn   2 7 Thi lý thuyết 

1 Bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp   2 7 Thi lý thuyết 

2 Dinh dưỡng và thức ăn động vật thủy sản   2 7 Thi lý thuyết 

3 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản   2 7 Thi lý thuyết 

4 Nông nghiệp bền vững   2 7 Thi lý thuyết 

  Kinh tế         

1 Chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội   3 7 Thi lý thuyết 

2 Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu   3 7 Thi lý thuyết 

3 Phân tích đầu tư   3 7 Thi lý thuyết 

1 Chính sách phát triển   3 7 Thi lý thuyết 

2 Đầu tư quốc tế   3 7 Thi lý thuyết 

3 Kĩ năng xúc tiến đầu tư   3 7 Thi lý thuyết 

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế   3 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn ngành kinh tế   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Tin học ứng dụng   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Toán cho các nhà kinh tế   4 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

8 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

11 Kinh tế vi mô   4 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

14 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

15 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế   4 2 Thi lý thuyết 

16 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

17 Kinh tế vĩ mô   4 3 Thi lý thuyết 

18 Marketing căn bản   4 3 Thi lý thuyết 

19 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

21 Luật kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

22 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 4 Thi lý thuyết 

23 Nguyên lý kế toán   4 4 Thi lý thuyết 

24 Quản lí nhà nước về kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

25 Thống kê kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

26 Văn hóa kinh doanh   3 4 Thi lý thuyết 

27 Kinh tế công cộng   3 5 Thi lý thuyết 

28 Kinh tế môi trường   3 5 Thi lý thuyết 

29 Kinh tế quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

30 Lập dự án đầu tư   4 5 Thi lý thuyết 

31 Quản trị tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

32 Kinh tế đầu tư   4 6 Thi lý thuyết 

33 Kinh tế phát triển   3 6 Thi lý thuyết 

34 Phân tích hoạt động kinh doanh   4 6 Thi lý thuyết 

35 Quản lí dự án đầu tư   4 6 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

36 Thị trường vốn đầu tư   4 6 Thi lý thuyết 

37 Đấu thầu trong đầu tư   3 7 Thi lý thuyết 

38 Quản trị rủi ro đầu tư   3 7 Thi lý thuyết 

39 Thẩm định dự án dầu tư   3 7 Thi lý thuyết 

40 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng   5 7 Thực hành, báo cáo 

41 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Kinh tế nông nghiệp         

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế   3 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn ngành kinh tế   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Tin học ứng dụng   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Toán cho các nhà kinh tế   4 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

8 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kinh tế vi mô   4 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

14 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

15 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế   4 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

16 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

17 Kinh tế vĩ mô   4 3 Thi lý thuyết 

18 Marketing căn bản   4 3 Thi lý thuyết 

19 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

21 Luật kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

22 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 4 Thi lý thuyết 

23 Nguyên lý kế toán   4 4 Thi lý thuyết 

24 Quản lí nhà nước về kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

25 Thống kê kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

26 Văn hóa kinh doanh   3 4 Thi lý thuyết 

27 Kinh tế công cộng   3 5 Thi lý thuyết 

28 Kinh tế môi trường   3 5 Thi lý thuyết 

29 Kinh tế quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

30 Lập dự án đầu tư   4 5 Thi lý thuyết 

31 Quản trị tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

32 Chính sách phát triển nông nghiệp   4 6 Thi lý thuyết 

33 Kinh tế phát triển   3 6 Thi lý thuyết 

34 Nguyên lý kinh tế nông nghiệp   5 6 Thi lý thuyết 

35 Phân tích hoạt động kinh doanh   4 6 Thi lý thuyết 

36 Kinh tế hộ và trang trại   3 7 Thi lý thuyết 

37 Marketing nông nghiệp   3 7 Thi lý thuyết 

38 Quản lí chất lượng sản phẩm nông nghiệp   3 7 Thi lý thuyết 

39 Quản lí dự án nông nghiệp   3 7 Thi lý thuyết 

40 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng   5 7 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

41 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Công nghệ chăn nuôi   3 6 Thi lý thuyết 

2 Công nghệ sau thu hoạch   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Công nghệ trồng trọt   3 6 Thi lý thuyết 

1 Phát triền vùng và địa phương   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản lí chuỗi cung ứng   3 7 Thi lý thuyết 

3 Quy hoạch phát triển nông thôn   3 7 Thi lý thuyết 

  Kinh tế xây dựng         

1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng   2 6 Thi lý thuyết 

2 Khởi sự doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Hoá học đại cương   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Cơ học kỹ thuật   5 4 Thi lý thuyết 

20 Kiến trúc và đồ án   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Máy xây dựng   2 4 Thi lý thuyết 

22 Vật liệu xây dựng   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Địa kỹ thuật công trình   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép   1 5 Thực hành, báo cáo 

26 Kết cấu bê tông cốt thép   3 5 Thi lý thuyết 

27 Kinh tế xây dựng 1   2 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 5 Thi lý thuyết 

29 Nền móng công trình   3 5 Thi lý thuyết 

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 5 Thi lý thuyết 

31 Đồ án kinh tế đầu tư trong xây dựng   1 6 Thực hành, báo cáo 

32 Đồ án kinh tế xây dựng   1 6 Thực hành, báo cáo 

33 Kết cấu thép 1   3 6 Thi lý thuyết 

34 Kinh tế đầu tư và tài chính trong xây dựng   3 6 Thi lý thuyết 

35 Kinh tế xây dựng 2 và nghiệp vụ đấu thầu   2 6 Thi lý thuyết 

36 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 6 Thi lý thuyết 

37 Định giá sản phẩm xây dựng   2 7 Thi lý thuyết 

38 Định mức kỹ thuật trong xây dựng   3 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

39 Đồ án định mức kỹ thuật trong xây dựng   1 7 Thực hành, báo cáo 

40 Hạch toán kế toán trong xây dựng   3 7 Thi lý thuyết 

41 Quản lý dự án đầu tư xây dựng   3 7 Thi lý thuyết 

42 Thi công công trình   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

43 Đồ án tốt nghiệp   10 8 Thực hành, báo cáo 

44 Thực tập tốt nghiệp   4 8 Thực hành, báo cáo 

  Kỹ thuật điện tử - viễn thông         

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Hoá học đại cương   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Kỹ thuật lập trình   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Thực hành cơ sở điện, điện tử   4 4 Thực hành, báo cáo 

22 Toán kỹ thuật   2 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Điện tử số và vi xử lý   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 5 Thi lý thuyết 

26 Lý thuyết mạch điện   3 5 Thi lý thuyết 

27 Trường điện từ   2 5 Thi lý thuyết 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 5 Thi lý thuyết 

29 Xử lý số tín hiệu   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Điện tử tương tự   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Hệ thống thông tin số   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Kỹ thuật siêu cao tần và Anten   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Đồ án 1   2 7 Thực hành, báo cáo 

34 Kỹ thuật đo lường và cảm biến   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Kỹ thuật mạng máy tính   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Lập trình ứng dụng di động   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 7 Thi lý thuyết 

38 Đồ án 2   2 8 Thực hành, báo cáo 

39 Hệ thống nhúng   5 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Kỹ thuật viễn thông   4 8 Thi lý thuyết 

41 Thông tin di động   4 8 Thi lý thuyết 

42 Đồ án 3   2 9 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

43 Thực hành chuyên ngành   4 9 Thực hành, báo cáo 

44 Đồ án tốt nghiệp   8 10 Thực hành, báo cáo 

45 Thực tập tốt nghiệp   2 10 Thực hành, báo cáo 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 5 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

1 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Lập trình mạng   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Quản trị mạng   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Thông tin quang   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Thông tin vệ tinh   3 9 Thi lý thuyết 

6 Tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông   3 9 Thi lý thuyết 

1 Điện tử công nghiệp và PLC   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Điện tử công suất   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Đo lường tự động   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Hệ điều hành   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Phân tích và thiết kế hệ thống   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Sáng tạo và khởi nghiệp   3 9 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa         

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Hoá học đại cương   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Kỹ thuật lập trình   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Thực hành cơ sở điện, điện tử   4 4 Thực hành, báo cáo 

22 Toán kỹ thuật   2 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Điện tử số và vi xử lý   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Lý thuyết điều khiển tự động   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Lý thuyết mạch điện   3 5 Thi lý thuyết 

27 Trường điện từ   2 5 Thi lý thuyết 

28 Điện tử công suất   4 6 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

29 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 6 Thi lý thuyết 

30 Máy điện và khí cụ điện   4 6 Thi lý thuyết 

31 Thực hành máy điện, điện tử công suất   3 6 Thực hành, báo cáo 

32 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 6 Thi lý thuyết 

33 Điều khiển logic và PLC   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Đồ án 1   2 7 Thực hành, báo cáo 

35 Hệ thống cung cấp điện   4 7 Thi lý thuyết 

36 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 7 Thi lý thuyết 

37 Truyền động điện   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Đồ án 2   2 8 Thực hành, báo cáo 

39 Hệ thống đo lường và điều khiển trong công nghiệp   5 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Lý thuyết điều khiển hiện đại   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

41 Thiết kế hệ thống nhúng   4 8 Kết hợp (thi và thực hành) 

42 Đồ án 3   2 9 Thực hành, báo cáo 

43 Thực hành chuyên ngành   4 9 Thực hành, báo cáo 

44 Đồ án tốt nghiệp   8 10 Thực hành, báo cáo 

45 Thực tập tốt nghiệp   2 10 Thực hành, báo cáo 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 5 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

1 Hệ điều khiển nhúng hiện đại   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Hệ thống điều khiển thông minh   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Kỹ thuật robotics   3 9 Thi lý thuyết 

4 Thị giác máy tính trong hệ thống điều khiển   3 9 Thi lý thuyết 

5 Thiết kế bộ điều khiển số trên nền DSP, ARM   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

6 Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển   3 9 Thi lý thuyết 

1 Điều khiển hệ điện - cơ   3 9 Thi lý thuyết 

2 Điều khiển và giám sát hệ thống tự động hóa với Labview   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Hệ thống điều khiển thủy lực và khí nén   3 9 Thi lý thuyết 

4 Hệ thống SCADA & DCS   3 9 Thi lý thuyết 

5 Robot công nghiệp   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Truyền động điện thông minh   3 9 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Kỹ thuật xây dựng         

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Hoá học đại cương   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Cơ học cơ sở   3 4 Thi lý thuyết 

20 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Trắc địa   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

22 Vật liệu xây dựng   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Địa kỹ thuật công trình   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Kiến trúc và đồ án   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 5 Thi lý thuyết 

27 Sức bền vật liệu 1   3 5 Thi lý thuyết 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 5 Thi lý thuyết 

29 Cơ kết cấu 1   3 6 Thi lý thuyết 

30 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép   1 6 Thực hành, báo cáo 

31 Kết cấu bê tông cốt thép   3 6 Thi lý thuyết 

32 Ứng dụng tin học trong xây dựng   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Thực tập công nhân và tham quan   4 6 Thực hành, báo cáo 

34 Cơ kết cấu 2   3 7 Thi lý thuyết 

35 Đồ án nền móng công trình   1 7 Thực hành, báo cáo 

36 Kết cấu thép 1   3 7 Thi lý thuyết 

37 Nền móng công trình   3 7 Thi lý thuyết 

38 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 7 Thi lý thuyết 

39 Sức bền vật liệu 2   2 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

40 Đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép   1 8 Thực hành, báo cáo 

41 Đồ án kết cấu nhà thép   1 8 Thực hành, báo cáo 

42 Đồ án thi công lắp ghép   1 8 Thực hành, báo cáo 

43 Kết cấu nhà bê tông cốt thép   3 8 Thi lý thuyết 

44 Kết cấu nhà thép   3 8 Thi lý thuyết 

45 Kỹ thuật thi công   5 8 Thi lý thuyết 

46 Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công toàn khối   2 9 Thực hành, báo cáo 

47 Kinh tế và luật xây dựng   3 9 Thi lý thuyết 

48 Thí nghiệm công trình   3 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

49 Tổ chức thi công   4 9 Thi lý thuyết 

50 Đồ án tốt nghiệp   10 10 Thực hành, báo cáo 

51 Thực tập tốt nghiệp   4 10 Thực hành, báo cáo 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 6 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

1 Cấp thoát nước   2 9 Thi lý thuyết 

2 Kết cấu gạch đá   2 9 Thi lý thuyết 

3 Máy xây dựng   2 9 Thi lý thuyết 

1 Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao   2 9 Thi lý thuyết 

2 Kết cấu thép nâng cao   2 9 Thi lý thuyết 

3 Thi công nâng cao   2 9 Thi lý thuyết 

4 Tổ chức thi công nâng cao và đồ án   2 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông         



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Hoá học đại cương   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Cơ học cơ sở   3 4 Thi lý thuyết 

20 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Trắc địa   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

22 Vật liệu xây dựng   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Cơ kết cấu 1   3 5 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

25 Địa kỹ thuật công trình   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 5 Thi lý thuyết 

27 Sức bền vật liệu 1   3 5 Thi lý thuyết 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 5 Thi lý thuyết 

29 Cơ kết cấu 2   3 6 Thi lý thuyết 

30 Sức bền vật liệu 2   2 6 Thi lý thuyết 

31 Thí nghiệm công trình giao thông   2 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Thủy văn   3 6 Thi lý thuyết 

33 Thực tập công nhân và tham quan   4 6 Thực hành, báo cáo 

34 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép   1 7 Thực hành, báo cáo 

35 Đồ án nền móng công trình   1 7 Thực hành, báo cáo 

36 Kết cấu bê tông cốt thép   3 7 Thi lý thuyết 

37 Kết cấu thép 1   3 7 Thi lý thuyết 

38 Nền móng công trình   3 7 Thi lý thuyết 

39 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 7 Thi lý thuyết 

40 Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép   1 8 Thực hành, báo cáo 

41 Đồ án thiết kế cầu thép   1 8 Thực hành, báo cáo 

42 Đồ án thiết kế đường   2 8 Thực hành, báo cáo 

43 Thiết kế cầu bê tông cốt thép   3 8 Thi lý thuyết 

44 Thiết kế cầu thép   3 8 Thi lý thuyết 

45 Thiết kế đường 1   3 8 Thi lý thuyết 

46 Thiết kế đường 2   3 8 Thi lý thuyết 

47 Thủy lực công trình   3 9 Thi lý thuyết 

48 Xây dựng cầu và đồ án   5 9 Kết hợp (thi và thực hành) 

49 Xây dựng đường và đồ án   4 9 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

50 Đồ án tốt nghiệp   10 10 Thực hành, báo cáo 

51 Thực tập tốt nghiệp   4 10 Thực hành, báo cáo 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 5 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 5 Thi lý thuyết 

1 Khai thác, kiểm định cầu   2 9 Thi lý thuyết 

2 Khai thác, kiểm định đường   2 9 Thi lý thuyết 

3 Kinh tế và luật xây dựng   2 9 Thi lý thuyết 

4 Ứng dụng tin học trong thiết kế cầu   2 9 Thực hành, báo cáo 

5 Ứng dụng tin học trong thiết kế đường   2 9 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy         

1 Máy xây dựng   2 8 Thi lý thuyết 

2 Quy hoạch thuỷ lợi   2 8 Thi lý thuyết 

3 Tác động của sóng lên công trình biển   2 8 Thi lý thuyết 

1 Đánh giá tác động môi trường xây dựng   2 8 Thi lý thuyết 

2 Quy hoạch cảng và công trình đường sông   2 8 Thi lý thuyết 

3 Trầm tích và hình thái sông   2 8 Thi lý thuyết 

1 Khởi sự doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

2 Pháp luật đại cương   2 6 Thi lý thuyết 

3 Văn hóa doanh nghiệp   2 6 Thi lý thuyết 

1 Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành kỹ thuật   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

4 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giải tích   5 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 2   4 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   5 2 Thi lý thuyết 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Hoá học đại cương   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

17 Kỹ thuật điện, điện tử   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tin học nhóm ngành kỹ thuật   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Cơ học cơ sở   3 4 Thi lý thuyết 

20 Kĩ năng viết và tư duy phản biện   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Trắc địa   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

22 Vật liệu xây dựng   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Địa kỹ thuật công trình   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 5 Thi lý thuyết 

26 Sức bền vật liệu 1   3 5 Thi lý thuyết 

27 Thiết kế cảng, đập và công trình phụ trợ   3 5 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 5 Thi lý thuyết 

29 Cơ kết cấu 1   3 6 Thi lý thuyết 

30 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép   1 6 Thực hành, báo cáo 

31 Kết cấu bê tông cốt thép   3 6 Thi lý thuyết 

32 Thủy văn   3 6 Thi lý thuyết 

33 Thực tập công nhân và tham quan   4 6 Thực hành, báo cáo 

34 Cơ kết cấu 2   3 7 Thi lý thuyết 

35 Đồ án nền móng công trình   1 7 Thực hành, báo cáo 

36 Kết cấu thép 1   3 7 Thi lý thuyết 

37 Nền móng công trình   3 7 Thi lý thuyết 

38 Quản trị doanh nghiệp và marketing   3 7 Thi lý thuyết 

39 Sức bền vật liệu 2   2 7 Thi lý thuyết 

40 Công trình trên hệ thống thủy lợi   3 8 Thi lý thuyết 

41 Đập và hồ chứa   4 8 Thi lý thuyết 

42 Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi   1 8 Thực hành, báo cáo 

43 Đồ án đập và hồ chứa   1 8 Thực hành, báo cáo 

44 Thi công công trình thủy 1   3 8 Thi lý thuyết 

45 Công trình chỉnh trị sông   3 9 Thi lý thuyết 

46 Đồ án thi công công trình thủy   2 9 Thực hành, báo cáo 

47 Kinh tế và luật xây dựng   3 9 Thi lý thuyết 

48 Thi công công trình thủy 2   3 9 Thi lý thuyết 

49 Thủy lực công trình   3 9 Thi lý thuyết 

50 Đồ án tốt nghiệp   10 10 Thực hành, báo cáo 

51 Thực tập tốt nghiệp   5 10 Thực hành, báo cáo 

  Luật         



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 1 Thi lý thuyết 

3 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 1 Thi lý thuyết 

4 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Giáo dục thể chất   5 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Lôgic hình thức   3 1 Thi lý thuyết 

7 Lý luận về nhà nước và pháp luật   4 1 Thi lý thuyết 

8 Nhập môn ngành Luật   3 1 Thi lý thuyết 

9 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

16 Xã hội học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

20 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam   2 4 Thi lý thuyết 

24 Luật Dân sự   5 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

25 Luật Hiến pháp   4 4 Thi lý thuyết 

26 Luật Hình sự   5 4 Thi lý thuyết 

27 Luật Hành chính   5 5 Thi lý thuyết 

28 Luật Thương mại   5 5 Thi lý thuyết 

29 Luật tố tụng dân sự   4 5 Thi lý thuyết 

30 Luật tố tụng hình sự   5 5 Thi lý thuyết 

31 Đăng ký và quản lí hộ tịch   3 6 Thi lý thuyết 

32 Giáo dục pháp luật thực hành (CLE)   3 6 Thi lý thuyết 

33 Luật Đất đai   3 6 Thi lý thuyết 

34 Luật Lao động   4 6 Thi lý thuyết 

35 Luật Quốc tế   5 6 Thi lý thuyết 

36 Kĩ năng công chứng và chứng thực   3 7 Thi lý thuyết 

37 Kĩ năng thực hành chuyên ngành Luật   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Kĩ năng tư vấn hợp đồng dân sự   3 7 Thi lý thuyết 

39 Kĩ năng tư vấn thủ tục thành lập và quản trị doanh nghiệp   3 7 Thi lý thuyết 

40 

Kĩ năng tư vấn và giải quyết vụ, việc trong lĩnh vực hôn 

nhân gia đình   3 7 Thi lý thuyết 

41 Thực tập cuối khóa   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng giao tiếp ngành Luật   2 4 Thi lý thuyết 

2 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới   2 4 Thi lý thuyết 

3 Phương pháp NCKH chuyên ngành Luật   2 4 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Luật kinh tế         

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

2 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 1 Thi lý thuyết 

3 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 1 Thi lý thuyết 

4 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Giáo dục thể chất   5 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Lôgic hình thức   3 1 Thi lý thuyết 

7 Lý luận về nhà nước và pháp luật   4 1 Thi lý thuyết 

8 Nhập môn ngành Luật   3 1 Thi lý thuyết 

9 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

16 Xã hội học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

20 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam   2 4 Thi lý thuyết 

24 Luật Dân sự   5 4 Thi lý thuyết 

25 Luật Hành chính   5 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

26 Luật Hiến pháp   4 4 Thi lý thuyết 

27 Luật Đất đai   3 5 Thi lý thuyết 

28 Luật Hình sự   5 5 Thi lý thuyết 

29 Luật Tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

30 Luật Thương mại   5 5 Thi lý thuyết 

31 Kĩ năng tư vấn pháp luật đất đai   3 6 Thi lý thuyết 

32 Kĩ năng tư vấn thủ tục thành lập và quản trị doanh nghiệp   4 6 Thi lý thuyết 

33 Luật Lao động   4 6 Thi lý thuyết 

34 Luật Quốc tế   5 6 Thi lý thuyết 

35 Pháp luật tố tụng dân sự và hình sự   4 6 Thi lý thuyết 

36 Giáo dục pháp luật thực hành (CLE)   3 7 Thi lý thuyết 

37 Kĩ năng thực hành chuyên ngành Luật kinh tế   5 7 Thi lý thuyết 

38 Kĩ năng tư vấn pháp luật hợp đồng thương mại   3 7 Thi lý thuyết 

39 Kĩ năng tư vấn pháp luật lao động   3 7 Thi lý thuyết 

40 Luật thương mại quốc tế   3 7 Thi lý thuyết 

41 Thực tập cuối khóa   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng giao tiếp ngành Luật   2 4 Thi lý thuyết 

2 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới   2 4 Thi lý thuyết 

3 Phương pháp NCKH chuyên ngành Luật   2 4 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Ngôn ngữ Anh         

1 Dẫn luận ngôn ngữ   3 1 Thi lý thuyết 

2 Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 1   5 1 Thi lý thuyết 

3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

4 Tin học   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 2   5 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học   4 2 Thi lý thuyết 

14 Tiếng Pháp 1   3 2 Thi lý thuyết 

15 Hội nhập quốc tế và định hướng nghề nghiệp   3 3 Thi lý thuyết 

16 Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 3   5 3 Thi lý thuyết 

17 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

18 Tiếng Pháp 2   4 3 Thi lý thuyết 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

20 Đất nước học các quốc gia nói tiếng Anh   3 4 Thi lý thuyết 

21 Đọc - Viết tiếng Anh 1   4 4 Thi lý thuyết 

22 Lý thuyết dịch   2 4 Thi lý thuyết 

23 Nghe - Nói tiếng Anh 1   4 4 Thi lý thuyết 

24 Ngữ âm - âm vị tiếng Anh   3 4 Thi lý thuyết 

25 Ngữ pháp   2 4 Thi lý thuyết 

26 Biên dịch 1   4 5 Thi lý thuyết 

27 Đọc - Viết tiếng Anh 2   4 5 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

28 Giao tiếp trong kinh doanh   2 5 Thi lý thuyết 

29 Nghe - Nói tiếng Anh 2   4 5 Thi lý thuyết 

30 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Anh   3 5 Thi lý thuyết 

31 Văn học Anh   2 5 Thi lý thuyết 

32 Biên dịch 2   4 6 Thi lý thuyết 

33 Đọc - Viết tiếng Anh 3   4 6 Thi lý thuyết 

34 Nghe - Nói tiếng Anh 3   4 6 Thi lý thuyết 

35 Phiên dịch 1   4 6 Thi lý thuyết 

36 Biên dịch 3   3 7 Thi lý thuyết 

37 Giao tiếp giao văn hóa   3 7 Thi lý thuyết 

38 Phiên dịch 2   4 7 Thi lý thuyết 

39 Phương pháp NCKH chuyên ngành tiếng Anh   3 7 Thi lý thuyết 

40 Tiếng Anh nâng cao   3 7 Thi lý thuyết 

41 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Ngôn ngữ học đối chiếu   3 6 Thi lý thuyết 

2 Ngữ dụng học   3 6 Thi lý thuyết 

3 Phân tích diễn ngôn   3 6 Thi lý thuyết 

4 Quy trình xây dựng dự án   3 6 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Anh du lịch   3 7 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Anh kinh tế   3 7 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh văn phòng   3 7 Thi lý thuyết 

4 Truyền thông và quan hệ công chúng   3 7 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Nông học         



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán học   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Biến đổi khí hậu   2 2 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Hoá học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Sinh học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường   3 3 Thi lý thuyết 

17 Khoa học đất   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 

Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi 

trường   2 3 Thi lý thuyết 

20 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội   2 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Di truyền và chọn giống cây trồng   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

24 Dinh dưỡng cây trồng   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

25 Hóa sinh và sinh lý thực vật   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Phương pháp NCKH trong nông nghiệp   3 4 Thi lý thuyết 

27 Vi sinh vật nông nghiệp   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Công nghệ sinh học thực vật   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

29 Hệ thống canh tác   3 5 Thi lý thuyết 

30 Kỹ thuật trồng cây công nghiệp   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Kỹ thuật trồng cây lương thực   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Kỹ thuật tưới tiêu   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Kiểm soát bệnh cây nông nghiệp   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Kiểm soát côn trùng nông nghiệp   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Kỹ thuật trồng cây ăn quả   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Kỹ thuật trồng rau ứng dụng công nghệ cao   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Quản lí tổng hợp dịch hại cây trồng   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Công nghệ sau thu hoạch   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Thực tập giáo trình ngành nông học   2 7 Thực hành, báo cáo 

40 Thực tập nghề nông học   8 7 Thực hành, báo cáo 

41 Đồ án tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kỹ thuật trồng cây dược liệu   2 7 Thi lý thuyết 

2 Kỹ thuật trồng cây thức ăn gia súc   2 7 Thi lý thuyết 

3 Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh   2 7 Thi lý thuyết 

4 Kỹ thuật trồng nấm   2 7 Thi lý thuyết 

1 Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật   2 7 Thi lý thuyết 

2 Kiểm dịch thực vật   2 7 Thi lý thuyết 

3 Kiểm soát bệnh hại hạt giống   2 7 Thi lý thuyết 

4 Thuốc bảo vệ thực vật   2 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Chính sách nông nghiệp   2 7 Thi lý thuyết 

2 Marketing nông nghiệp   2 7 Thi lý thuyết 

3 Quản lí chất lượng nông sản   2 7 Thi lý thuyết 

4 Quản lí kinh tế trang trại và nông hộ   2 7 Thi lý thuyết 

  Nuôi trồng thủy sản         

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán học   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Biến đổi khí hậu   2 2 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Hoá học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Sinh học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường   3 3 Thi lý thuyết 

17 Khoa học đất   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi   2 3 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

trường 

20 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội   2 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản   2 4 Thi lý thuyết 

24 Động vật thủy sinh   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Phương pháp NCKH trong nông nghiệp   3 4 Thi lý thuyết 

26 Sinh lý động vật thủy sản   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

27 Thực vật thủy sinh   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Vi sinh vật thủy sản   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

29 Bệnh động vật thủy sản   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Cơ sở di truyền và chọn giống động vật thủy sản   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Dinh dưỡng và thức ăn động vật thủy sản   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Quản lí môi trường nuôi động vật thủy sản   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản   2 6 Thi lý thuyết 

35 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Thực tập nghề nuôi thủy sản nước ngọt   5 6 Thực hành, báo cáo 

38 Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản   2 7 Thi lý thuyết 

39 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Thực tập nghề nuôi hải sản   5 7 Thực hành, báo cáo 

41 Đồ án tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Công nghệ sinh học trong chẩn đoán bệnh thủy sản   3 7 Thi lý thuyết 

2 Công nghệ sinh học trong nuôi trồng tảo biển   3 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

3 Công nghệ sinh học trong quản lí môi trường thủy sản   3 7 Thi lý thuyết 

4 Công nghệ sinh học trong sản xuất giống và nuôi thủy sản   3 7 Thi lý thuyết 

1 Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn   3 7 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế trang trại, nông hộ   3 7 Thi lý thuyết 

3 Marketing trong thủy sản   3 7 Thi lý thuyết 

4 Quản lí chất lượng sản phẩm thủy sản   3 7 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Quản lý đất đai         

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán học   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Biến đổi khí hậu   2 2 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Hoá học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Sinh học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

16 Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường   3 3 Thi lý thuyết 

17 Khoa học đất   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 

Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi 

trường   2 3 Thi lý thuyết 

20 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội   2 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Đánh giá đất đai   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

24 Hệ thống pháp luật và chính sách đất đai   3 4 Thi lý thuyết 

25 Hệ thống thông tin địa lí (GIS) và viễn thám   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Trắc địa   5 4 Thi lý thuyết 

27 Bản đồ địa chính   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Đăng kí thống kê đất đai   3 5 Thi lý thuyết 

29 

Hệ thống thông tin đất đai (LIS) và Tin học ứng dụng trong 

Quản lí đất đai   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Thực hành trắc địa và đo vẽ bản đồ địa chính   3 5 Thực hành, báo cáo 

31 Định giá bất động sản   3 6 Thi lý thuyết 

32 Quản lí Nhà nước về đất đai   3 6 Thi lý thuyết 

33 Quy hoạch đô thị và Quy hoạch phát triển nông thôn   5 6 Thi lý thuyết 

34 Quy hoạch sử dụng đất   3 6 Thi lý thuyết 

35 Thanh tra đất đai   3 6 Thi lý thuyết 

36 Đồ án quy hoạch sử dụng đất   2 7 Thực hành, báo cáo 

37 Đồ án tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

38 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng giao tiếp trong Quản lí Đất đai   2 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

2 Luật Kinh doanh bất động sản   2 7 Thi lý thuyết 

3 Luật Nhà ở và Luật xây dựng   2 7 Thi lý thuyết 

4 Quản lí sử dụng đất   2 7 Thi lý thuyết 

5 Thuế nhà đất   2 7 Thi lý thuyết 

1 Giao đất, thu hồi đất   3 7 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế đất   3 7 Thi lý thuyết 

3 Lập và quản lí dự án đầu tư bất động sản   3 7 Thi lý thuyết 

4 Maketing bất động sản   3 7 Thi lý thuyết 

5 Tài chính đất đai   3 7 Thi lý thuyết 

6 Thị trường bất động sản   3 7 Thi lý thuyết 

1 Cơ sở dữ liệu đất đai   3 7 Thi lý thuyết 

2 GIS ứng dụng   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

3 Hệ thống định vị toàn cầu và ứng dụng   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

4 Mô hình hóa định giá đất đai   3 7 Thi lý thuyết 

5 Ứng dụng WebGIS trong quản lí đất đai   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Thành lập bản đồ chuyên đề trong quản lí đất đai   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

  Quản lý giáo dục         

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 1 Thi lý thuyết 

3 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 1 Thi lý thuyết 

4 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Giáo dục thể chất   5 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Lôgic hình thức   3 1 Thi lý thuyết 

7 Lý luận về nhà nước và pháp luật   4 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

8 Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn   3 1 Thi lý thuyết 

9 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

16 Xã hội học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

20 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Đại cương quản lý giáo dục   4 4 Thi lý thuyết 

24 Giáo dục học   4 4 Thi lý thuyết 

25 Nhân cách và lao động của người cán bộ quản lí   3 4 Thi lý thuyết 

26 Tâm lý học quản lý   4 4 Thi lý thuyết 

27 Thống kê xã hội học   2 4 Thi lý thuyết 

28 Hệ thống thông tin trong quản lí giáo dục   4 5 Thi lý thuyết 

29 Kinh tế học giáo dục   4 5 Thi lý thuyết 

30 Phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục   3 5 Thi lý thuyết 

31 Phương pháp NCKH quản lý giáo dục   3 5 Thi lý thuyết 

32 Quản lí phát triển chương trình giáo dục   4 5 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

33 Quản lí cơ sở giáo dục   5 6 Thi lý thuyết 

34 Quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo   4 6 Thi lý thuyết 

35 Thực hành, thực tế chuyên môn   5 6 Thực hành, báo cáo 

36 Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục   4 6 Thi lý thuyết 

37 Kiểm tra và thanh tra giáo dục   3 7 Thi lý thuyết 

38 Quản lí hoạt động dạy học, giáo dục   4 7 Thi lý thuyết 

39 Quản lí tài chính, cơ sở vật chất trong giáo dục   4 7 Thi lý thuyết 

40 Thực tập cuối khóa   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng giao tiếp   2 4 Thi lý thuyết 

2 Kĩ năng hùng biện   2 4 Thi lý thuyết 

3 Kĩ năng làm việc nhóm   2 4 Thi lý thuyết 

4 Kĩ năng lập kế hoạch   2 4 Thi lý thuyết 

5 Kĩ năng tổ chức các hoạt động Chính trị - xã hội   2 4 Thi lý thuyết 

1 Quản lí giáo dục đại học   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản lí giáo dục mầm non   3 7 Thi lý thuyết 

3 Quản lí giáo dục nghề nghiệp   3 7 Thi lý thuyết 

4 Quản lí giáo dục phổ thông   3 7 Thi lý thuyết 

1 Các mô hình quản lý giáo dục hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

2 Đảm bảo chất lượng giáo dục   3 7 Thi lý thuyết 

3 Tâm lý học xã hội   3 7 Thi lý thuyết 

4 Tư vấn giáo dục   3 7 Thi lý thuyết 

5 Xã hội hóa giáo dục   3 7 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Quản lý nhà nước         



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Kĩ năng làm việc nhóm   2 4 Thi lý thuyết 

2 Tổ chức chính quyền cơ sở   2 4 Thi lý thuyết 

3 Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính   2 4 Thi lý thuyết 

1 Kỹ năng tổ chức công sở   2 6 Thi lý thuyết 

2 Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ   2 6 Thi lý thuyết 

3 Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức   2 6 Thi lý thuyết 

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi lý thuyết 

2 Lôgic hình thức   3 1 Thi lý thuyết 

3 Lý luận về nhà nước và pháp luật   4 1 Thi lý thuyết 

4 Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn   3 1 Thi lý thuyết 

5 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

8 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

16 Xã hội học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

19 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

20 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Đại cương về quản lý nhà nước   3 4 Thi lý thuyết 

24 Kinh tế học đại cương   4 4 Thi lý thuyết 

25 Luật Hiến pháp   4 4 Thi lý thuyết 

26 Tác phẩm Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về nhà nước   5 4 Thi lý thuyết 

27 Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam   4 5 Thi lý thuyết 

28 Pháp luật Việt Nam   5 5 Thi lý thuyết 

29 Phương pháp NCKH ngành Quản lý nhà nước   3 5 Thi lý thuyết 

30 Quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ   4 5 Thi lý thuyết 

31 Triết học   4 5 Thi lý thuyết 

32 Chính sách công   3 6 Thi lý thuyết 

33 Chính trị với quản lí xã hội   4 6 Thi lý thuyết 

34 Hành chính học   4 6 Thi lý thuyết 

35 Luật Hành chính   5 6 Thi lý thuyết 

36 Khoa học quản lí   3 7 Thi lý thuyết 

37 Luật kinh tế   3 7 Thi lý thuyết 

38 Quản lý nhà nước về kinh tế   4 7 Thi lý thuyết 

39 Quản lý nhà nước về tài chính   3 7 Thi lý thuyết 

40 Văn hóa công sở và đạo đức công vụ   3 7 Thi lý thuyết 

41 Thực tập cuối khóa   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

  Quản lý tài nguyên và môi trường         

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường   3 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Toán học   5 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Biến đổi khí hậu   2 2 Thi lý thuyết 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Hoá học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

13 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

14 Sinh học   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

16 Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường   3 3 Thi lý thuyết 

17 Khoa học đất   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 

Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi 

trường   2 3 Thi lý thuyết 

20 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội   2 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

23 Bản đồ học   3 4 Thi lý thuyết 

24 Đánh giá chất lượng đất, nước, không khí   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Quản lí tài nguyên, môi trường biển và ven biển   3 4 Thi lý thuyết 

26 Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam   3 4 Thi lý thuyết 

27 Công nghệ môi trường   4 5 Thi lý thuyết 

28 Đánh giá tác động môi trường   3 5 Thi lý thuyết 

29 

Hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi 

trường   4 5 Thi lý thuyết 

30 Hệ thống thông tin địa lí (GIS) và viễn thám   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Kinh tế tài nguyên, môi trường   3 6 Thi lý thuyết 

32 Quản lí tài nguyên và môi trường dựa vào cộng đồng   3 6 Thi lý thuyết 

33 Thanh tra, kiểm toán tài nguyên và môi trường   5 6 Thi lý thuyết 

34 Thực địa nghiên cứu tài nguyên, môi trường   2 6 Thực hành, báo cáo 

35 Trắc địa và hệ thống định vị toàn cầu   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Quy hoạch bảo vệ môi trường   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Đồ án tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

38 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Môi trường và phát triển bền vững   2 4 Thi lý thuyết 

2 Tai biến môi trường   2 4 Thi lý thuyết 

3 Truyền thông môi trường   2 4 Thi lý thuyết 

1 Cảnh quan ứng dụng   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản lí tài nguyên đất   3 7 Thi lý thuyết 

3 Quản lí tài nguyên khoáng sản   3 7 Thi lý thuyết 

4 Quản lí tài nguyên nước   3 7 Thi lý thuyết 

5 Quản lí tài nguyên rừng   3 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

6 Viễn thám và GIS ứng dụng   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Quản lí chất thải rắn   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản lí môi trường đô thị và khu công nghiệp   3 7 Thi lý thuyết 

3 Quản lí môi trường nông thôn   3 7 Thi lý thuyết 

4 Quản lí nước thải   3 7 Thi lý thuyết 

5 Thiết kế công trình xử lí nước thải   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Tin học ứng dụng trong thiết kế hệ thống môi trường   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Quản lý văn hóa         

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 1 Thi lý thuyết 

3 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 1 Thi lý thuyết 
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Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Giáo dục thể chất   5 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Lôgic hình thức   3 1 Thi lý thuyết 

7 Lý luận về nhà nước và pháp luật   4 1 Thi lý thuyết 

8 Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn   3 1 Thi lý thuyết 

9 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

15 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

16 Xã hội học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

20 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng   3 4 Thi lý thuyết 

24 Giao lưu văn hóa quốc tế   4 4 Thi lý thuyết 

25 Mỹ học đại cương   3 4 Thi lý thuyết 

26 Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam   3 4 Thi lý thuyết 

27 Văn hóa dân gian Việt Nam   4 4 Thi lý thuyết 

28 Các ngành công nghiệp văn hóa   4 5 Thi lý thuyết 

29 Chính sách văn hóa   4 5 Thi lý thuyết 

30 Quản lí Nhà nước về văn hóa   4 5 Thi lý thuyết 

31 Thực tế văn hóa cơ sở   4 5 Thực hành, báo cáo 

32 Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam   3 5 Thi lý thuyết 

33 Phương pháp NCKH Quản lí văn hóa   3 6 Thi lý thuyết 

34 Quản lí các thiết chế văn hóa   4 6 Thi lý thuyết 
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Quản lí nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hoá - nghệ 

thuật   3 6 Thi lý thuyết 

36 Thực hành quản lý thiết chế văn hóa   4 6 Thực hành, báo cáo 

37 Xây dựng văn hóa cộng đồng   4 6 Thi lý thuyết 

38 Thực hành quản lý hoạt động văn hóa   4 7 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

39 Thực tập cuối khóa   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng làm việc nhóm   2 4 Thi lý thuyết 

2 Nghệ thuật học đại cương   2 4 Thi lý thuyết 

1 Quản lí các hoạt động du lịch   4 7 Thi lý thuyết 

2 Quản lí di sản Việt Nam   4 7 Thi lý thuyết 

3 Quản lí lễ hội và sự kiện   4 7 Thi lý thuyết 

4 Quản lí văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế   4 7 Thi lý thuyết 

5 Văn hóa ẩm thực Việt Nam   4 7 Thi lý thuyết 

6 Xây dựng kế hoạch, dự án Văn hóa   4 7 Thi lý thuyết 

1 Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp   4 7 Thi lý thuyết 

2 Marketing văn hóa - nghệ thuật   4 7 Thi lý thuyết 

3 Quản lí các hoạt động truyền thông, quảng cáo   4 7 Thi lý thuyết 

4 Quản lí hoạt động biểu diễn   4 7 Thi lý thuyết 

5 Quản lí mỹ thuật   4 7 Thi lý thuyết 

6 Xã hội hóa hoạt động văn hoá - nghệ thuật   4 7 Thi lý thuyết 

  Quản trị kinh doanh         

1 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản trị thương hiệu   3 7 Thi lý thuyết 

3 Tâm lý kinh doanh   3 7 Thi lý thuyết 

1 Khởi sự kinh doanh   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản trị hành chính văn phòng   3 7 Thi lý thuyết 

3 Quản trị marketing   3 7 Thi lý thuyết 

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế   3 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn ngành kinh tế   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

4 Tin học ứng dụng   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Toán cho các nhà kinh tế   4 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 
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Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kinh tế vi mô   4 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

14 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

15 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế   4 2 Thi lý thuyết 

16 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

17 Kinh tế vĩ mô   4 3 Thi lý thuyết 

18 Marketing căn bản   4 3 Thi lý thuyết 

19 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

21 Luật kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

22 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 4 Thi lý thuyết 

23 Nguyên lý kế toán   4 4 Thi lý thuyết 

24 Quản lí nhà nước về kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

25 Thống kê kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

26 Văn hóa kinh doanh   3 4 Thi lý thuyết 

27 Hệ thống thuế Việt Nam   3 5 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

28 Kĩ năng kinh doanh   4 5 Thi lý thuyết 

29 Kinh tế quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

30 Lập dự án đầu tư   4 5 Thi lý thuyết 

31 Quản trị học   3 5 Thi lý thuyết 

32 Quản trị tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

33 Kĩ năng quản trị   3 6 Thi lý thuyết 

34 Phân tích hoạt động kinh doanh   4 6 Thi lý thuyết 

35 Quản trị chiến lược   3 6 Thi lý thuyết 

36 Quản trị nhân lực   3 6 Thi lý thuyết 

37 Thị trường tài chính   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Quản trị chất lượng   3 7 Thi lý thuyết 

39 Quản trị doanh nghiệp   5 7 Thi lý thuyết 

40 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng   5 7 Thực hành, báo cáo 

41 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Thương 

mại điện tử)         

1 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản trị thương hiệu   3 7 Thi lý thuyết 

3 Tâm lý kinh doanh   3 7 Thi lý thuyết 

1 Khởi sự kinh doanh   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản trị hành chính văn phòng   3 7 Thi lý thuyết 

3 Quản trị marketing   3 7 Thi lý thuyết 

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế   3 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

2 Nhập môn ngành kinh tế   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Tin học ứng dụng   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Toán cho các nhà kinh tế   4 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 
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Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kinh tế vi mô   4 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

14 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

15 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế   4 2 Thi lý thuyết 

16 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

17 Kinh tế vĩ mô   4 3 Thi lý thuyết 

18 Marketing căn bản   4 3 Thi lý thuyết 

19 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

21 Luật kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

22 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 4 Thi lý thuyết 

23 Nguyên lý kế toán   4 4 Thi lý thuyết 

24 Quản lí nhà nước về kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

25 Thống kê kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

26 Văn hóa kinh doanh   3 4 Thi lý thuyết 

27 Hệ thống thuế Việt Nam   3 5 Thi lý thuyết 

28 Kĩ năng kinh doanh   4 5 Thi lý thuyết 

29 Kinh tế quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

30 Lập dự án đầu tư   4 5 Thi lý thuyết 

31 Quản trị học   3 5 Thi lý thuyết 

32 Quản trị tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

33 Kĩ năng quản trị   3 6 Thi lý thuyết 

34 Phân tích hoạt động kinh doanh   4 6 Thi lý thuyết 

35 Quản trị chiến lược   3 6 Thi lý thuyết 

36 Quản trị nhân lực   3 6 Thi lý thuyết 

37 Thị trường tài chính   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Quản trị chất lượng   3 7 Thi lý thuyết 

39 Quản trị doanh nghiệp   5 7 Thi lý thuyết 

40 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng   5 7 Thực hành, báo cáo 

41 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Quản trị kinh doanh_CLC         

1 Quản trị đa văn hóa   3 6 Thi lý thuyết 

2 Quản trị thương hiệu   3 6 Thi lý thuyết 

3 Tâm lý kinh doanh   3 6 Thi lý thuyết 

1 Logistic   3 7 Thi lý thuyết 

2 Quản trị chuỗi cung ứng   3 7 Thi lý thuyết 

3 Thương mại điện tử   3 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Khởi sự kinh doanh   3 7 Thi lý thuyết 

2 Kỹ năng kinh doanh   3 7 Thi lý thuyết 

3 Kỹ năng quản trị   3 7 Thi lý thuyết 

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế   3 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn ngành kinh tế   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Tin học ứng dụng   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Toán cho các nhà kinh tế   4 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 
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Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kinh tế vi mô   4 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

14 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

15 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế   4 2 Thi lý thuyết 

16 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

17 Kinh tế vĩ mô   4 3 Thi lý thuyết 

18 Marketing căn bản   4 3 Thi lý thuyết 

19 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

21 Luật kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

22 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 4 Thi lý thuyết 

23 Nguyên lý kế toán   4 4 Thi lý thuyết 

24 Quản lí nhà nước về kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

25 Thống kê kinh tế   4 4 Thi lý thuyết 

26 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh   3 4 Thi lý thuyết 

27 Giao dịch đàm phán kinh doanh   3 5 Thi lý thuyết 

28 Kinh doanh quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

29 Kinh tế quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

30 Lập dự án đầu tư   4 5 Thi lý thuyết 

31 Quản trị học   3 5 Thi lý thuyết 

32 Quản trị tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

33 Đề án môn học   3 6 Thi lý thuyết 

34 Phân tích hoạt động kinh doanh   4 6 Thi lý thuyết 

35 Quản trị nhân lực   3 6 Thi lý thuyết 

36 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng   5 6 Thực hành, báo cáo 

37 Quản trị chất lượng   3 7 Thi lý thuyết 

38 Quản trị chiến lược   3 7 Thi lý thuyết 

39 Quản trị doanh nghiệp   5 7 Thi lý thuyết 

40 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Sư phạm Địa lý         

1 Địa lí học đại cương   4 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

4 Tâm lý học   4 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục học   4 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 
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Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 

15 Văn học Việt Nam đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

16 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

17 Lịch sử triết học   3 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

19 Ứng dụng ICT trong giáo dục   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

22 Đánh giá trong giáo dục   2 4 Thi lý thuyết 

23 Giao tiếp sư phạm   3 4 Thi lý thuyết 

24 Phát triển chương trình giáo dục phổ thông   3 4 Thi lý thuyết 

25 Phương pháp dạy học hiện đại   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Địa lí tự nhiên đại cương 1   5 5 Thi lý thuyết 

27 Địa lí tự nhiên đại cương 2   4 5 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

28 Địa lí tự nhiên lục địa   4 5 Thi lý thuyết 

29 Địa lí tự nhiên Việt Nam   5 5 Thi lý thuyết 

30 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

31 Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Địa lí   2 5 Thi lý thuyết 

32 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương   5 6 Thi lý thuyết 

33 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 1   4 6 Thi lý thuyết 

34 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam   5 6 Thi lý thuyết 

35 Lý luận và phương pháp dạy học Địa lí   5 6 Thi lý thuyết 

36 Thực địa Địa lí tự nhiên   2 6 Thực hành, báo cáo 

37 Bản đồ và Hệ thống thông tin Địa lí (GIS)   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 2   3 7 Thi lý thuyết 

39 Phân tích chương trình sách giáo khoa và tập giảng   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Thực địa Địa lí kinh tế - xã hội   2 7 Thực hành, báo cáo 

41 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Bản đồ giáo khoa   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo   3 4 Thi lý thuyết 

3 Kĩ năng soạn thảo, xử lý văn bản   3 4 Thi lý thuyết 

4 Kĩ năng thuyết trình   3 4 Thi lý thuyết 

1 Địa lí địa phương   2 7 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục phát triển bền vững   2 7 Thi lý thuyết 

3 Phát triển kinh tế biển đảo   2 7 Thi lý thuyết 

  Sư phạm Hóa học         

1 Đại số tuyến tính   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giải tích 1   5 1 Thi lý thuyết 

3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

4 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Tâm lý học   4 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   4 2 Thi lý thuyết 

15 Giáo dục học   4 3 Thi lý thuyết 

16 Hoá học đại cương   4 3 Thi lý thuyết 

17 Ứng dụng ICT trong giáo dục   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

19 Hóa hữu cơ 1   4 4 Thi lý thuyết 

20 Hóa lý 1   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Hóa vô cơ 1   4 4 Thi lý thuyết 

22 Sinh học đại cương   4 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 

Đo lường, đánh giá và phương pháp NCKH trong dạy học 

hóa học   3 5 Thi lý thuyết 

25 Hóa hữu cơ 2   4 5 Thi lý thuyết 

26 Hóa lý 2   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

27 Hóa phân tích   5 5 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

28 Hóa vô cơ 2   3 5 Thi lý thuyết 

29 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

30 Hóa kĩ thuật và môi trường   3 6 Thi lý thuyết 

31 Lí luận và phương pháp dạy học hóa học   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 6 Thi lý thuyết 

33 Thực hành hóa học 1   3 6 Thực hành, báo cáo 

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 6 Thi lý thuyết 

35 Các phương pháp vật lí ứng dụng trong hóa học   2 7 Thi lý thuyết 

36 Phát triển chương trình môn Hóa học   3 7 Thi lý thuyết 

37 Thực hành hóa học 2   3 7 Thực hành, báo cáo 

38 Thực hành phương pháp dạy học hóa học   5 7 Thực hành, báo cáo 

39 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

2 Lịch sử các nền văn minh nhân loại   2 2 Thi lý thuyết 

3 Pháp luật đại cương   2 2 Thi lý thuyết 

1 Elearning   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Hóa lý bề mặt và hóa môi trường   3 6 Thi lý thuyết 

3 Môi trường và con người   3 6 Thi lý thuyết 

4 Phương pháp dạy học khoa học tự nhiên   3 6 Thi lý thuyết 

5 Thông tin quang   3 6 Thi lý thuyết 

1 Dạy học bài tập Vật lí ở trường THPT   3 7 Thi lý thuyết 

2 Dạy học tích hợp Sinh học ở trung học phổ thông   3 7 Thi lý thuyết 

3 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học   3 7 Thi lý thuyết 

4 Một số thành tựu của Vật lí hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

5 Một số vấn đề Hóa học hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

6 

Phương pháp dạy học Hóa học và Khoa học tự nhiên bằng 

tiếng Anh   3 7 Thi lý thuyết 

7 Trí tuệ nhân tạo   3 7 Thi lý thuyết 

8 Xử lý ảnh   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trung học phổ thông   2 7 Thi lý thuyết 

2 Hóa học vật liệu   2 7 Thi lý thuyết 

3 Kỹ thuật an toàn và quản lí phòng thí nghiệm   2 7 Thi lý thuyết 

4 Tin học ứng dụng trong hóa học   2 7 Thi lý thuyết 

5 Tổng hợp hữu cơ   2 7 Thi lý thuyết 

  Sư phạm Lịch sử         

1 Địa lí học đại cương   4 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

4 Tâm lý học   4 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục học   4 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

15 Văn học Việt Nam đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

16 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

17 Lịch sử triết học   3 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

19 Ứng dụng ICT trong giáo dục   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

22 Đánh giá trong giáo dục   2 4 Thi lý thuyết 

23 Giao tiếp sư phạm   3 4 Thi lý thuyết 

24 Phát triển chương trình giáo dục phổ thông   3 4 Thi lý thuyết 

25 Phương pháp dạy học hiện đại   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

27 Lịch sử thế giới cổ - trung đại   5 5 Thi lý thuyết 

28 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại   5 5 Thi lý thuyết 

29 Lý luận dạy học lịch sử (Những vấn đề chung)   3 5 Thi lý thuyết 

30 Nhân học văn hóa   2 5 Thi lý thuyết 

31 Phương pháp luận sử học   3 5 Thi lý thuyết 

32 Hệ thống các phương pháp dạy học Lịch sử   4 6 Thi lý thuyết 

33 Lịch sử thế giới cận đại   5 6 Thi lý thuyết 

34 Lịch sử thế giới hiện đại   5 6 Thi lý thuyết 

35 Lịch sử Việt Nam cận đại & thực tế chuyên môn   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử   4 7 Thi lý thuyết 

37 Chương trình và sách giáo khoa Lịch sử   4 7 Thi lý thuyết 

38 Lịch sử Việt Nam hiện đại   5 7 Thi lý thuyết 

39 Thực hành dạy học lịch sử   2 7 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

40 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Bản đồ giáo khoa   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo   3 4 Thi lý thuyết 

3 Kĩ năng soạn thảo, xử lý văn bản   3 4 Thi lý thuyết 

4 Kĩ năng thuyết trình   3 4 Thi lý thuyết 

1 Quan hệ quốc tế thời cận hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

2 Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế   3 7 Thi lý thuyết 

1 Các cuộc cải cách, đổi mới trong lịch sử Việt Nam   3 7 Thi lý thuyết 

2 Ngoại giao Việt Nam trong lịch sử   3 7 Thi lý thuyết 

  Sư phạm Ngữ văn         

1 Địa lí học đại cương   4 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

4 Tâm lý học   4 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục học   4 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

10 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

15 Văn học Việt Nam đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

16 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

17 Lịch sử triết học   3 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

19 Ứng dụng ICT trong giáo dục   3 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

22 Đánh giá trong giáo dục   2 4 Thi lý thuyết 

23 Giao tiếp sư phạm   3 4 Thi lý thuyết 

24 Phát triển chương trình giáo dục phổ thông   3 4 Thi lý thuyết 

25 Phương pháp dạy học hiện đại   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Hán Nôm   3 5 Thi lý thuyết 

27 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

28 Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt   4 5 Thi lý thuyết 

29 Thi pháp văn học trung đại Việt Nam   4 5 Thi lý thuyết 

30 Văn học châu Á   4 5 Thi lý thuyết 

31 Văn học dân gian Việt Nam   4 5 Thi lý thuyết 

32 Các tác giả lớn của văn học trung đại Việt Nam   4 6 Thi lý thuyết 

33 Lý luận văn học   4 6 Thi lý thuyết 

34 Ngữ pháp, ngữ dụng học và phong cách học tiếng Việt   5 6 Thi lý thuyết 

35 Văn học Âu - Mỹ   5 6 Thi lý thuyết 

36 Dẫn luận về phương pháp dạy học Ngữ văn   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 

Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ 

XX   4 7 Thi lý thuyết 

38 Tập giảng   2 7 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

39 Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

40 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

41 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Bản đồ giáo khoa   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo   3 4 Thi lý thuyết 

3 Kĩ năng soạn thảo, xử lý văn bản   3 4 Thi lý thuyết 

4 Kĩ năng thuyết trình   3 4 Thi lý thuyết 

1 Chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn   2 7 Thi lý thuyết 

2 Dẫn luận ngôn ngữ và tiếng Việt   2 7 Thi lý thuyết 

3 Một số lý thuyết phê bình văn học hiện đại   2 7 Thi lý thuyết 

4 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học   2 7 Thi lý thuyết 

  Sư phạm Sinh học         

1 Đại số tuyến tính   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giải tích 1   5 1 Thi lý thuyết 

3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

4 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Tâm lý học   4 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

13 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   4 2 Thi lý thuyết 

15 Giáo dục học   4 3 Thi lý thuyết 

16 Hoá học đại cương   4 3 Thi lý thuyết 

17 Ứng dụng ICT trong giáo dục   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

19 Động vật học   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

20 Hóa sinh - sinh học phân tử   5 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Sinh học đại cương   4 4 Thi lý thuyết 

22 Thực tâp thiên nhiên   2 4 Thực hành, báo cáo 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Giải phẫu sinh lý người và động vật   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

26 Sinh thái học   3 5 Thi lý thuyết 

27 Tế bào - mô phôi   3 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Thực vật học   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

29 Công nghệ sinh học   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Đa dạng và bảo tồn   3 6 Thi lý thuyết 

31 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 6 Thi lý thuyết 

32 Sinh lý thực vật   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 6 Thi lý thuyết 

34 Vi sinh học   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Di truyền - tiến hóa   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học   4 7 Thi lý thuyết 

37 Phát triển chương trình môn Sinh học   3 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

38 Thực hành phương pháp dạy học Sinh học   3 7 Thực hành, báo cáo 

39 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

2 Lịch sử các nền văn minh nhân loại   2 2 Thi lý thuyết 

3 Pháp luật đại cương   2 2 Thi lý thuyết 

1 Elearning   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Hóa lý bề mặt và hóa môi trường   3 6 Thi lý thuyết 

3 Môi trường và con người   3 6 Thi lý thuyết 

4 Phương pháp dạy học khoa học tự nhiên   3 6 Thi lý thuyết 

5 Thông tin quang   3 6 Thi lý thuyết 

1 Dạy học bài tập Vật lí ở trường THPT   3 7 Thi lý thuyết 

2 Dạy học tích hợp Sinh học ở trung học phổ thông   3 7 Thi lý thuyết 

3 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học   3 7 Thi lý thuyết 

4 Một số thành tựu của Vật lí hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

5 Một số vấn đề Hóa học hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

6 

Phương pháp dạy học Hóa học và Khoa học tự nhiên bằng 

tiếng Anh   3 7 Thi lý thuyết 

7 Trí tuệ nhân tạo   3 7 Thi lý thuyết 

8 Xử lý ảnh   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

1 Địa lí sinh vật   2 7 Thi lý thuyết 

2 Hoạt động hóa người học   2 7 Thi lý thuyết 

3 Khoa học đất   2 7 Thi lý thuyết 

4 Kiểm tra đánh giá trong dạy học Sinh học   2 7 Thi lý thuyết 

5 Lý sinh   2 7 Thi lý thuyết 

6 Rèn luyện kỹ năng giải bài tập Sinh học   2 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

7 Sinh lý phát triển - vệ sinh học đường   2 7 Thi lý thuyết 

8 Thiết kế và sử dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh học   2 7 Thi lý thuyết 

  Sư phạm Tiếng Anh         

1 Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 1   5 1 Thi lý thuyết 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

4 Tin học   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 2   5 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học   4 2 Thi lý thuyết 

14 Tiếng Pháp 1   3 2 Thi lý thuyết 

15 Giáo dục học   4 3 Thi lý thuyết 

16 Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 3   5 3 Thi lý thuyết 

17 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

18 Tiếng Pháp 2   4 3 Thi lý thuyết 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

20 Đất nước học các quốc gia nói tiếng Anh   3 4 Thi lý thuyết 

21 Đọc - Viết tiếng Anh 1   4 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

22 Nghe - Nói tiếng Anh 1   4 4 Thi lý thuyết 

23 Ngữ âm - âm vị tiếng Anh   3 4 Thi lý thuyết 

24 Ngữ pháp   2 4 Thi lý thuyết 

25 Đọc - Viết tiếng Anh 2   4 5 Thi lý thuyết 

26 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

27 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh   5 5 Thi lý thuyết 

28 Nghe - Nói tiếng Anh 2   4 5 Thi lý thuyết 

29 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Anh   3 5 Thi lý thuyết 

30 Văn học Anh   2 5 Thi lý thuyết 

31 Dịch 1   3 6 Thi lý thuyết 

32 Đọc - Viết tiếng Anh 3   4 6 Thi lý thuyết 

33 Nghe - Nói tiếng Anh 3   4 6 Thi lý thuyết 

34 Ngôn ngữ học đối chiếu   3 6 Thi lý thuyết 

35 Thiết kế chương trình và phát triển học liệu   3 6 Thi lý thuyết 

36 Dịch 2   3 7 Thi lý thuyết 

37 Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ   3 7 Thi lý thuyết 

38 Kỹ thuật và thực hành giảng dạy tiếng Anh   5 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Phương pháp NCKH chuyên ngành tiếng Anh   3 7 Thi lý thuyết 

40 Tiếng Anh nâng cao   3 7 Thi lý thuyết 

41 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Anh du lịch   3 4 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Anh kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh văn phòng   3 4 Thi lý thuyết 

1 Giao tiếp giao văn hóa   3 6 Thi lý thuyết 

2 Ngữ dụng học   3 6 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

3 Phân tích diễn ngôn   3 6 Thi lý thuyết 

4 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh Tiểu học   3 6 Thi lý thuyết 

  Sư phạm Tin học         

1 Đại số tuyến tính   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giải tích 1   5 1 Thi lý thuyết 

3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

4 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Tâm lý học   4 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   4 2 Thi lý thuyết 

15 Giáo dục học   4 3 Thi lý thuyết 

16 Hoá học đại cương   4 3 Thi lý thuyết 

17 Ứng dụng ICT trong giáo dục   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

19 Kiến trúc máy tính   3 4 Thi lý thuyết 

20 Kỹ thuật lập trình   4 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

21 Sinh học đại cương   4 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

22 Toán rời rạc   3 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật   4 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

25 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

26 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

27 Lập trình hướng đối tượng   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

28 Phương pháp dạy học Tin học   5 5 Thi lý thuyết 

29 Lập trình Web   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

30 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 6 Thi lý thuyết 

31 Mạng máy tính   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

32 Phát triển chương trình môn Tin học   3 6 Thi lý thuyết 

33 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin   3 6 Thi lý thuyết 

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 6 Thi lý thuyết 

35 Đánh giá trong dạy học Tin học   3 7 Thi lý thuyết 

36 Hệ điều hành   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Lập trình Java   4 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Thực hành phương pháp dạy học Tin học   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

2 Lịch sử các nền văn minh nhân loại   2 2 Thi lý thuyết 

3 Pháp luật đại cương   2 2 Thi lý thuyết 

1 Elearning   3 4 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Phương pháp dạy học khoa học tự nhiên   3 4 Thi lý thuyết 

3 Hóa lý bề mặt và hóa môi trường   3 6 Thi lý thuyết 

4 Môi trường và con người   3 6 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

5 Thông tin quang   3 6 Thi lý thuyết 

1 Các giải thuật lập trình nâng cao   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Cơ sở truyền tin   3 7 Thi lý thuyết 

3 Lý thuyết ngôn ngữ   3 7 Thi lý thuyết 

4 Lý thuyết tối ưu   3 7 Thi lý thuyết 

5 Xử lý tín hiệu số   3 7 Thi lý thuyết 

1 Dạy học bài tập Vật lí ở trường THPT   3 7 Thi lý thuyết 

2 Dạy học tích hợp Sinh học ở trung học phổ thông   3 7 Thi lý thuyết 

3 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học   3 7 Thi lý thuyết 

4 Một số thành tựu của Vật lí hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

5 Một số vấn đề Hóa học hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 
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Phương pháp dạy học Hóa học và Khoa học tự nhiên bằng 

tiếng Anh   3 7 Thi lý thuyết 

7 Trí tuệ nhân tạo   3 7 Thi lý thuyết 

8 Xử lý ảnh   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

  Sư phạm Toán học         

1 Đại số tuyến tính   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giải tích 1   5 1 Thi lý thuyết 

3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

4 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

súng...) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Tâm lý học   4 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   4 2 Thi lý thuyết 

15 Xác suất và thống kê   3 2 Thi lý thuyết 

16 Giải tích 2   4 3 Thi lý thuyết 

17 Giáo dục học   4 3 Thi lý thuyết 

18 Ứng dụng ICT trong giáo dục   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

20 Đại số đại cương   4 4 Thi lý thuyết 

21 Độ đo và tích phân   3 4 Thi lý thuyết 

22 Hoá học đại cương   4 4 Thi lý thuyết 

23 Sinh học đại cương   4 4 Thi lý thuyết 

24 Cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê   5 5 Thi lý thuyết 

25 Hình học tuyến tính   5 5 Thi lý thuyết 

26 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

27 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 5 Thi lý thuyết 

28 Toán sơ cấp   4 5 Thi lý thuyết 

29 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 5 Thi lý thuyết 

30 Hàm biến phức   3 6 Thi lý thuyết 

31 Hình học vi phân   3 6 Thi lý thuyết 

32 Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán   5 6 Thi lý thuyết 

33 Phát triển chương trình môn Toán   3 6 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

34 Số học   3 6 Thi lý thuyết 

35 Cơ sở Đại số hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

36 Giải tích hàm   3 7 Thi lý thuyết 

37 Giải tích số   3 7 Thi lý thuyết 

38 Thực hành dạy học môn Toán   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Thực hành NCKH trong giáo dục Toán học   3 7 Thi lý thuyết 

40 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

2 Lịch sử các nền văn minh nhân loại   2 2 Thi lý thuyết 

3 Pháp luật đại cương   2 2 Thi lý thuyết 

1 

Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn 

toán   3 6 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn phương pháp xác suất   3 6 Thi lý thuyết 

3 Phương trình vi phân   3 6 Thi lý thuyết 

4 Tôpô đại cương   3 6 Thi lý thuyết 

1 Hình học phi Ơclit   3 7 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn quá trình ngẫu nhiên   3 7 Thi lý thuyết 

3 Phép tính vi phân trong không gian Banach   3 7 Thi lý thuyết 

4 Tiếp cận dạy học toán ở trường phổ thông bằng tiếng Anh   3 7 Thi lý thuyết 

  Sư phạm Toán học_CLC         

1 Đại số tuyến tính   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giải tích 1   5 1 Thi lý thuyết 

3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

4 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Tâm lý học   4 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 

14 Vật lí đại cương   4 2 Thi lý thuyết 

15 Xác suất và thống kê   4 2 Thi lý thuyết 

16 Giải tích 2   4 3 Thi lý thuyết 

17 Giáo dục học   4 3 Thi lý thuyết 

18 Ứng dụng ICT trong giáo dục   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

19 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

20 Đại số đại cương   4 4 Thi lý thuyết 

21 Độ đo và tích phân   3 4 Thi lý thuyết 

22 Hàm biến phức   3 4 Thi lý thuyết 

23 Hình học tuyến tính   5 4 Thi lý thuyết 

24 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

25 Lý thuyết xác suất và thống kê hiện đại   5 5 Thi lý thuyết 

26 Toán sơ cấp   4 5 Thi lý thuyết 

27 Giải tích hàm   3 6 Thi lý thuyết 

28 Hình học vi phân   3 6 Thi lý thuyết 

29 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 6 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

30 Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán   5 6 Thi lý thuyết 

31 Phát triển chương trình nhà trường môn Toán   3 6 Thi lý thuyết 

32 Số học   3 6 Thi lý thuyết 

33 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 6 Thi lý thuyết 

34 Cơ sở Đại số hiện đại   4 7 Thi lý thuyết 

35 Giải tích số   3 7 Thi lý thuyết 

36 Thực hành dạy học môn Toán   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Thực hành NCKH trong giáo dục Toán học   3 7 Thi lý thuyết 

38 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất   3 5 Thi lý thuyết 

2 Đại số tuyến tính nâng cao   3 5 Thi lý thuyết 

3 Lý thuyết tối ưu lồi   3 5 Thi lý thuyết 

4 Phần mềm toán học   3 5 Thi lý thuyết 

5 Tôpô đại cương   3 5 Thi lý thuyết 

1 Đa thức   3 5 Thi lý thuyết 

2 Giải tích phức   3 5 Thi lý thuyết 

3 Hình học lồi   3 5 Thi lý thuyết 

4 Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi   3 5 Thi lý thuyết 

5 Nhập môn phương pháp xác suất   3 5 Thi lý thuyết 

1 

Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn 

toán   2 6 Thi lý thuyết 

2 Hình học tính toán   2 6 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn đại số giao hoán   2 6 Thi lý thuyết 

4 Phương trình vi phân   2 6 Thi lý thuyết 

5 Thống kê toán học I   2 6 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Hình học phi Euclide   3 7 Thi lý thuyết 

2 Lý thuyết điểm bất động   3 7 Thi lý thuyết 

3 Nhập môn lý thuyết Galois   3 7 Thi lý thuyết 

4 Nhập môn quá trình ngẫu nhiên   3 7 Thi lý thuyết 

5 Tiếp cận dạy học toán ở trường phổ thông bằng tiếng Anh   3 7 Thi lý thuyết 

1 Các dạng vi phân trên Rn   3 7 Thi lý thuyết 

2 Giải quyết vấn đề thực tế trong dạy học toán   3 7 Thi lý thuyết 

3 Hình học Fractal   3 7 Thi lý thuyết 

4 Số học nâng cao   3 7 Thi lý thuyết 

5 Thống kê toán học II   3 7 Thi lý thuyết 

  Sư phạm Vật lý         

1 Đại số tuyến tính   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giải tích 1   5 1 Thi lý thuyết 

3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 1 Thi lý thuyết 

4 Nhập môn ngành sư phạm   2 1 Thi lý thuyết 

5 Triết học Mác - Lênin   3 1 Thi lý thuyết 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

8 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

9 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Tâm lý học   4 2 Thi lý thuyết 

13 Tiếng Anh 1   3 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

14 Vật lí đại cương   4 2 Thi lý thuyết 

15 Giáo dục học   4 3 Thi lý thuyết 

16 Hoá học đại cương   4 3 Thi lý thuyết 

17 Ứng dụng ICT trong giáo dục   4 3 Kết hợp (thi và thực hành) 

18 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

19 Cơ học   5 4 Thi lý thuyết 

20 Nhiệt học   4 4 Thi lý thuyết 

21 Phương pháp Toán-Lí   3 4 Thi lý thuyết 

22 Sinh học đại cương   4 4 Thi lý thuyết 

23 Xác suất và thống kê   3 4 Thi lý thuyết 

24 Điện từ học   5 5 Thi lý thuyết 

25 Kiến tập sư phạm   1 5 Thực hành, báo cáo 

26 Phương pháp dạy học Vật lí   4 5 Thi lý thuyết 

27 Quang học   4 5 Thi lý thuyết 

28 Thí nghiệm Cơ - Nhiệt   5 5 Kết hợp (thi và thực hành) 

29 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 6 Thi lý thuyết 

30 Thí nghiệm Điện - Quang   5 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

31 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 6 Thi lý thuyết 

32 Vật lí học hiện đại   5 6 Thi lý thuyết 

33 Phát triển chương trình môn Vật lí   3 7 Thi lý thuyết 

34 Phương pháp nghiên cứu Vật lí   3 7 Thi lý thuyết 

35 Thực hành dạy học Vật lí và môn khoa học tự nhiên   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Vật lí phân tử và nguyên tử   5 7 Thi lý thuyết 

37 Đề án tốt nghiệp   3 8 Thực hành, báo cáo 

38 Thực tập sư phạm   5 8 Thực hành, báo cáo 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

2 Lịch sử các nền văn minh nhân loại   2 2 Thi lý thuyết 

3 Pháp luật đại cương   2 2 Thi lý thuyết 

1 Elearning   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Hóa lý bề mặt và hóa môi trường   3 6 Thi lý thuyết 

3 Môi trường và con người   3 6 Thi lý thuyết 

4 Phương pháp dạy học khoa học tự nhiên   3 6 Thi lý thuyết 

5 Thông tin quang   3 6 Thi lý thuyết 

1 Dạy học bài tập Vật lí ở trường THPT   3 7 Thi lý thuyết 

2 Dạy học tích hợp Sinh học ở trung học phổ thông   3 7 Thi lý thuyết 

3 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học   3 7 Thi lý thuyết 

4 Một số thành tựu của Vật lí hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

5 Một số vấn đề Hóa học hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

6 

Phương pháp dạy học Hóa học và Khoa học tự nhiên bằng 

tiếng Anh   3 7 Thi lý thuyết 

7 Trí tuệ nhân tạo   3 7 Thi lý thuyết 

8 Xử lý ảnh   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

  Tài chính - Ngân hàng         

1 Đề án tài chính tiền tệ   3 7 Thực hành, báo cáo 

2 Phân tích và đầu tư tài chính   3 7 Thi lý thuyết 

3 Tài chính công   3 7 Thi lý thuyết 

1 Kinh doanh chứng khoán   3 7 Thi lý thuyết 

2 Ngân hàng trung ương   3 7 Thi lý thuyết 

3 Tài chính quốc tế   3 7 Thi lý thuyết 

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế   3 1 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

2 Nhập môn ngành kinh tế   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Tin học ứng dụng   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Toán cho các nhà kinh tế   4 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

8 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kinh tế vi mô   4 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

13 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 2 Thi lý thuyết 

14 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

15 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế   4 2 Thi lý thuyết 

16 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

17 Kinh tế vĩ mô   4 3 Thi lý thuyết 

18 Marketing căn bản   4 3 Thi lý thuyết 

19 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

21 Luật kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

22 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 4 Thi lý thuyết 

23 Nguyên lý kế toán   4 4 Thi lý thuyết 

24 Quản lí nhà nước về kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

25 Thống kê kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

26 Văn hóa kinh doanh   3 4 Thi lý thuyết 

27 Định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp   3 5 Thi lý thuyết 

28 Hệ thống thuế Việt Nam   3 5 Thi lý thuyết 

29 Kinh tế quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

30 Lập dự án đầu tư   4 5 Thi lý thuyết 

31 Quản trị học   3 5 Thi lý thuyết 

32 Quản trị tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

33 Phân tích hoạt động kinh doanh   4 6 Thi lý thuyết 

34 Tài chính doanh nghiệp   5 6 Thi lý thuyết 

35 Thanh toán quốc tế   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Thị trường tài chính   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

37 Tín dụng ngân hàng   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

38 Dịch vụ ngân hàng hiện đại   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

39 Kế toán ngân hàng   3 7 Thi lý thuyết 

40 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng   5 7 Thực hành, báo cáo 

41 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  

Tài chính - Ngân hàng  (chuyên ngành Tài 

chính doanh nghiệp)         

1 Đề án tài chính tiền tệ   3 7 Thực hành, báo cáo 

2 Phân tích và đầu tư tài chính   3 7 Thi lý thuyết 

3 Tài chính công   3 7 Thi lý thuyết 

1 Dịch vụ ngân hàng hiện đại   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

2 Kinh doanh chứng khoán   3 7 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

3 Tài chính quốc tế   3 7 Thi lý thuyết 

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế   3 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn ngành kinh tế   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Tin học ứng dụng   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Toán cho các nhà kinh tế   4 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

8 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế vi mô   4 2 Thi lý thuyết 

11 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin   5 2 Thi lý thuyết 

12 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 2 Thi lý thuyết 

13 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế   4 2 Thi lý thuyết 

14 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN   3 3 Thi lý thuyết 

15 Kinh tế vĩ mô   4 3 Thi lý thuyết 

16 Marketing căn bản   4 3 Thi lý thuyết 

17 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

18 Luật kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

19 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 4 Thi lý thuyết 

20 Nguyên lý kế toán   4 4 Thi lý thuyết 

21 Quản lí nhà nước về kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

22 Thống kê kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

23 Văn hóa kinh doanh   3 4 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

24 Định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp   3 5 Thi lý thuyết 

25 Hệ thống thuế Việt Nam   3 5 Thi lý thuyết 

26 Kinh tế quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

27 Lập dự án đầu tư   4 5 Thi lý thuyết 

28 Quản trị học   3 5 Thi lý thuyết 

29 Quản trị tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

30 Phân tích hoạt động kinh doanh   4 6 Thi lý thuyết 

31 Tài chính công ty đa quốc gia   3 6 Thi lý thuyết 

32 Tài chính doanh nghiệp   5 6 Thi lý thuyết 

33 Thị trường tài chính   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Tín dụng ngân hàng   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Bảo hiểm   3 7 Thi lý thuyết 

36 Tài chính doanh nghiệp hiện đại   3 7 Thi lý thuyết 

37 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng   5 7 Thực hành, báo cáo 

38 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  

Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Ngân 

hàng thương mại)         

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế   3 1 Thi lý thuyết 

2 Nhập môn ngành kinh tế   2 1 Thi lý thuyết 

3 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

4 Tin học ứng dụng   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Toán cho các nhà kinh tế   4 1 Thi lý thuyết 

6 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 2 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

7 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 2 Thi lý thuyết 

8 

Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

9 Giáo dục thể chất   5 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

10 Kinh tế vi mô   4 2 Thi lý thuyết 

11 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin   5 2 Thi lý thuyết 

12 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 2 Thi lý thuyết 

13 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế   4 2 Thi lý thuyết 

14 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN   3 3 Thi lý thuyết 

15 Kinh tế vĩ mô   4 3 Thi lý thuyết 

16 Marketing căn bản   4 3 Thi lý thuyết 

17 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

18 Luật kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

19 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 4 Thi lý thuyết 

20 Nguyên lý kế toán   4 4 Thi lý thuyết 

21 Quản lí nhà nước về kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

22 Thống kê kinh tế   3 4 Thi lý thuyết 

23 Văn hóa kinh doanh   3 4 Thi lý thuyết 

24 Định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp   3 5 Thi lý thuyết 

25 Hệ thống thuế Việt Nam   3 5 Thi lý thuyết 

26 Kinh tế quốc tế   3 5 Thi lý thuyết 

27 Lập dự án đầu tư   4 5 Thi lý thuyết 

28 Quản trị học   3 5 Thi lý thuyết 

29 Quản trị tài chính   4 5 Thi lý thuyết 

30 Phân tích hoạt động kinh doanh   4 6 Thi lý thuyết 



TT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số  
tín chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

(theo học kỳ) 

Phương pháp  
đánh giá sinh viên 

31 Tài chính doanh nghiệp   5 6 Thi lý thuyết 

32 Thanh toán quốc tế   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

33 Thị trường tài chính   3 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

34 Tín dụng ngân hàng   4 6 Kết hợp (thi và thực hành) 

35 Dịch vụ ngân hàng hiện đại   3 7 Kết hợp (thi và thực hành) 

36 Kế toán ngân hàng   3 7 Thi lý thuyết 

37 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng   5 7 Thực hành, báo cáo 

38 Thực tập tốt nghiệp   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Đề án tài chính tiền tệ   3 7 Thực hành, báo cáo 

2 Phân tích và đầu tư tài chính   3 7 Thi lý thuyết 

3 Tài chính công   3 7 Thi lý thuyết 

1 Kinh doanh chứng khoán   3 7 Thi lý thuyết 

2 Ngân hàng trung ương   3 7 Thi lý thuyết 

3 Tài chính quốc tế   3 7 Thi lý thuyết 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

  Việt Nam học         

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi lý thuyết 

2 Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)   3 1 Thi lý thuyết 

3 Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)   2 1 Thi lý thuyết 
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Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...)   3 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

5 Giáo dục thể chất   5 1 Kết hợp (thi và thực hành) 

6 Lôgic hình thức   3 1 Thi lý thuyết 

7 Lý luận về nhà nước và pháp luật   4 1 Thi lý thuyết 
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8 Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn   3 1 Thi lý thuyết 

9 Tiếng Anh 1   3 1 Thi lý thuyết 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   2 2 Thi lý thuyết 

11 Kỹ năng mềm   3 2 Thi lý thuyết 

12 Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng   3 2 Thi lý thuyết 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

14 Tin học   3 2 Kết hợp (thi và thực hành) 

15 Triết học Mác - Lênin   3 2 Thi lý thuyết 

16 Xã hội học đại cương   3 2 Thi lý thuyết 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 3 Thi lý thuyết 

18 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   2 3 Thi lý thuyết 

19 Lịch sử văn minh thế giới   3 3 Thi lý thuyết 

20 Tiến trình lịch sử Việt Nam   3 3 Thi lý thuyết 

21 Tiếng Anh 2   4 3 Thi lý thuyết 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 3 Thi lý thuyết 

23 Khái lược văn hóa và du lịch Đông Nam Á   4 4 Thi lý thuyết 

24 Phương pháp nghiên cứu Du lịch học   3 4 Thi lý thuyết 

25 Thực tế du lịch tuyến điểm phía Bắc   3 4 Thực hành, báo cáo 

26 Tổng quan di sản tiêu biểu thế giới   4 4 Thi lý thuyết 

27 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam   4 5 Thi lý thuyết 

28 Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam   4 5 Thi lý thuyết 

29 Tôn giáo học đại cương   3 5 Thi lý thuyết 

30 Văn hóa dân gian Việt Nam   4 5 Thi lý thuyết 

31 Văn hóa du lịch   4 5 Thi lý thuyết 

32 Các hoạt động phục vụ du lịch   3 6 Thi lý thuyết 
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33 Các loại hình và các vùng du lịch Việt Nam   4 6 Thi lý thuyết 

34 Thực tế du lịch tuyến điểm phía Nam   3 6 Thực hành, báo cáo 

35 Thực tập cuối khóa   5 8 Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng hoạt náo trong hoạt động du lịch   2 4 Thi lý thuyết 

2 Kĩ năng tổ chức sự kiện   2 4 Thi lý thuyết 

1 Du lịch trọn gói, mở và hướng dẫn đoàn   4 6 Thi lý thuyết 
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Tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực lữ 

hành   4 6 Thi lý thuyết 

3 Lữ hành nội địa và quốc tế   4 7 Thi lý thuyết 

4 Maketing trong lĩnh vực lữ hành   3 7 Thi lý thuyết 

5 Nghiệp vụ quản trị kinh doanh lữ hành   4 7 Thi lý thuyết 

6 Quy hoạch - đầu tư và tuyến điểm du lịch   4 7 Thi lý thuyết 

7 Thực hành kỹ năng lữ hành   4 7 Thực hành, báo cáo 

1 Kĩ năng giao tiếp trong lĩnh vực khách sạn   4 6 Thi lý thuyết 

2 Tổ chức khách sạn   4 6 Thi lý thuyết 

3 Maketing trong lĩnh vực khách sạn   3 7 Thi lý thuyết 

4 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn   4 7 Thi lý thuyết 

5 Nghiệp vụ quản trị kinh doanh khách sạn   4 7 Thi lý thuyết 

6 

Quy hoạch - đầu tư và khai thác thị trường trong lĩnh vực 

khách sạn   4 7 Thi lý thuyết 

7 Thực hành kỹ năng khách sạn   4 7 Thực hành, báo cáo 

1 Tiếng Việt 1 (Cho sinh viên Lào)   3 1 Thi lý thuyết 

2 Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên Lào)   4 2 Thi lý thuyết 

 


